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ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. TÊN ĐỀ TÀI: 

Ứng dụng dạy học chương trình hoá trong bài “Công thức lượng giác” ở chương 

trình đại số lớp 10 THPT 

2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 

Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 

năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã nêu “đẩy mạnh 

đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cá nhân của người học, áp 

dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, chú trọng rèn luyện phương pháp tự 

học; tăng cường các hoạt động xã hội, nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức vào 

thực tế.” 

Định hướng đổi mới phương pháp dạy và học còn được xác định trong Luật Giáo 

dục sửa đổi ban hành ngày 27/6/2005, điều 2.8, đã ghi “Phương pháp giáo dục phải phát 

huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; Bồi dưỡng cho người 

học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”[7]. Để 

thực hiện được điều đó, trong thời gian qua ngành giáo dục đã xây dựng lại chương trình 

theo hướng giảm tải, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; áp dụng nhiều phương pháp 

giáo dục tích cực, lấy người học làm trung tâm đã đạt được một số thành công trong quá 

trình giảng dạy của người thầy cũng như học tập của người trò. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

và đào tạo nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện 

đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người 

học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, 

cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ 

năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập 

đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học”; “Đổi mới căn bản hình thức 

và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, 

khách quan. Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo 
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các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. 

Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm 

học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường với 

đánh giá của gia đình và của xã hội”. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tăng 

cường đổi mới kiểm tra đánh giá (KTĐG) thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học 

(PPDH), trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tập trung chỉ đạo đổi 

mới các hoạt động này nhằm tạo ra sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, 

góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường trung học. 

Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định 

711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ: "Tiếp tục đổi mới phương 

pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự 

giác, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của người học"; "Đổi mới kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng đảm bảo thiết thực, hiệu 

quả, khách quan và công bằng; kết hợp kết quả kiểm tra đánh giá trong quá trình giáo dục 

với kết quả thi". 

Đổi mới giáo dục là một cuộc cách mạng hết sức khó khăn, đặc biệt là đổi mới 

phương pháp giảng dạy. Nhưng điều đó là cần thiết để giáo dục tiếp tục đáp ứng được 

nhu cầu xã hội trong giai đoạn mới. Chúng ta đang nỗ lực để đổi mới phương pháp dạy 

học từ chỗ chỉ sử dụng phương pháp truyền đạt và tiếp thu dẫn đến tình trạng thụ động 

hóa học sinh và việc học mang tính chất thông báo sang một phương pháp học mới mà ở 

đó người học đóng vai trò trung tâm, thúc đẩy người học tự phát hiện và giải quyết vấn 

đề, rèn luyện tư duy khoa học, sáng tạo, phát triển năng lực vốn có của mình. 

Trong đó, PPDH chương trình hóa thể hiện được quan điểm đặt trọng tâm của quá 

trình dạy học vào HS và cá biệt hóa quá trình dạy học theo trình độ và năng lực của từng 

HS do vậy phát huy được tính tích cực và chủ động của HS trong học tập. Với PPDH 

chương trình hóa, từng cá nhân HS có thể tiếp thu kiến thức với lượng thời gian khác 

nhau, theo các diễn tiến khác nhau tùy vào kiến thức có sẵn, vào khả năng, tốc độ học tập 

của mỗi HS cũng như phương tiện học tập. Nhiều dạng bài học chương trình hóa như: bài 

học chương trình hóa với các phiếu học tập, với SGK, hoặc với sự hỗ trợ của máy tính 

điện tử được biên soạn ở dạng các trang web, bài giảng điện tử có khả năng giúp HS lựa 



 

3 

 

chọn cách thức học tập của mình một cách dễ dàng, học mọi lúc, mọi nơi thông qua mạng 

Internet. 

Trong chương trình đại số 10, bài “Công thức lượng giác” được GV và HS cho là 

khó học và khó nhớ công thức nhất do có quá nhiều công thức tuy nhiên số tiết phân phối 

chương trình quá ít (2 tiết) nên HS thường khó học thuộc công thức và dễ bị lẫn lộn các 

công thức với nhau, HS không có thời gian luyện tập; khi vận dụng công thức vào bài tập 

cụ thể thường gặp khó khăn. Tuy nhiên, bài “Công thức lượng giác” là nội dung quan 

trọng, là kiến thức cơ sở, nền tảng để HS học chương 1 – Phương trình lượng giác trong 

Giải tích 11 và đây cũng là một nội dung bắt buộc trong thi THPT Quốc Gia.  Qua quá 

trình thực dạy, tôi nhận thấy rằng, HS thường tiếp thu kiến thức một cách thụ động hoặc 

ít tích cực trong các hoạt động học tập của lớp, thường mắc sai lầm và khó khăn trong 

việc làm bài tập.  Nhằm tạo sự hứng thú trong tiết học và quan trọng nhất là hình thành 

và phát huy năng lực tự học của HS, giúp HS có thể học tốt chương “Phương trình lượng 

giác 11” cũng như giải quyết tốt câu hỏi về nội dung lượng giác trong đề thi THPT Quốc 

Gia, tôi đã cố gắng xây dựng tiết học xen kẽ giữa trình bày lý thuyết và giải quyết các bài 

tập, đồng thời phát huy tính tích cực của HS trong lĩnh hội kiến thức để tiết học trở nên 

sinh động hơn. 

Chính vì lý do trên tôi chọn đề tài: “Ứng dụng dạy học chương trình hoá trong bài 

“Công thức lượng giác” ở chương trình đại số lớp 10 THPT”. 
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GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

 

A. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ: 

Tìm hiểu thực tế việc dạy học ở trường phổ thông dân tộc nội trú Tỉnh nhằm thu 

thập một số thông tin sau: 

+ Tình hình dạy và học các bài trong chương trình. 

+ Những khó khăn, sai lầm phổ biến của học sinh khi học bài “Công thức lượng 

giác” 

Nhằm đề ra hướng khắc phục để làm cơ sở soạn thảo tiến trình dạy học cụ thể. 

1. Phƣơng pháp tìm hiểu 

 Điều tra qua giáo viên: phát phiếu điều tra, xem giáo án giảng dạy, trao đổi trực 

tiếp, dự giờ. 

 Điều tra qua học sinh: phát phiếu điều tra, giảng dạy trực tiếp, phân tích bài kiểm 

tra, trao đổi với học sinh để có thêm thông tin. 

2. Kết quả tìm hiểu 

Sau khi tìm hiểu thực tế việc dạy học bài “Công thức lượng giác” trường phổ 

thông dân tộc nội trú Tỉnh, kết quả thu thập được như sau: 

Qua quá trình điều tra bằng phiếu đối với 12 GV hiện đã và đang dạy học môn 

Toán, bên cạnh đó qua quá trình thăm lớp, dự giờ để nắm bắt tình hình dạy học môn 

Toán tại trường THPT, tôi đã thu được một số vấn đề sau đây: 

- Cơ sở vật chất hiện nay được các trường THPT đầu tư và phát triển khá tốt. Tất cả 

các HS đều được tạo điều kiện để học tập, GV có nhiều phương tiện giảng dạy hiệu quả 

(Projector, máy chiếu đa phương tiện, …) 

- GV đã chú ý đến các PPDH tích cực (100% GV có áp dụng PPDH tích cực trên 

lớp như: thảo luận nhóm, phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học theo dự án..) nhằm nâng 

cao chất lượng giáo dục và phát huy tính tích cực của HS. 
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- Bên cạnh đó, theo khảo sát 200 HS thì đa số các tiết dạy GV vẫn áp dụng PPDH 

truyền thống. Chỉ trừ các tiết dự giờ, thi GV giỏi GV mới đầu tư và áp dụng các PPDH 

tích cực.  

- 100% GV và HS đều cho rằng môn Toán là tương đối khó, trong đó 60,4% GV và 

80,7% HS cho rằng bài “Công thức lượng giác” là khó nhất đối với các em. 

 - PPDH chương trình hóa còn khá xa lạ với GV (1/12 GV đã từng nghe qua nhưng 

chưa từng sử dụng chiếm 8,3%) trong đó, khi thăm hỏi và đặt câu hỏi với GV có 8/12 

(chiếm 66,7%) GV chưa từng nghe qua PPDH trên. 

- Sau khi dự giờ và đọc qua phương pháp dạy, đa số GV đều có một nhận định 

chung: để dạy một tiết dạy học chương trình hóa GV phải tốn quá nhiều thời gian cho 

công việc soạn giảng. Nhưng 100% GV đều đồng ý rằng đây là một PPDH đem lại nhiều 

cơ hội học tập hơn cho HS. Với góc độ của HS, đa số các em đều rất thích thú tìm hiểu, 

học tập và làm bài tập kiểm tra. 

Phân tích nguyên nhân của thực trạng 

Qua tìm hiểu và khảo sát thực tế có thể rút ra một số khó khăn, sai lầm sau: 

 Giáo viên chưa làm cho học sinh thực sự có ý thức tự học nên thái độ tự học của 

học sinh chưa tích cực. 

 Bài “Công thức lượng giác” do quá nhiều công thức tuy nhiên số tiết phân phối 

chương trình quá ít (2 tiết) nên HS thường khó học thuộc công thức và dễ bị lẫn lộn các 

công thức với nhau, HS không có thời gian luyện tập; khi vận dụng công thức vào bài tập 

cụ thể thường gặp khó khăn. 

3. Đề xuất hƣớng khắc phục 

 Xây dựng tiến trình dạy học cụ thể của chương trình sao cho học sinh thực sự chủ 

động tham gia vào hoạt động xây dựng và chiếm lĩnh kiến thức. Dựa trên cơ sở tâm lý 

kích thích hoạt động nhận thức bởi sự tò mò và ham hiểu biết làm cho thái độ học tập của 

học sinh mang tính tích cực.  

 Trong quá trình giảng dạy, nên kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy để giúp HS 

tiếp thu bài chủ động, tích cực và tự giác. 
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 GV cần vận dụng các phiếu học tập linh hoạt, phân lượng kiến thức hợp lý giúp 

HS tiếp thu kiến thức mới một cách dễ dàng. 

B. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

I. Thuận lợi 

1. Phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập  

Vì PPDH chương trình hóa dựa trên cơ sở tâm lý kích thích hoạt động nhận thức bởi 

sự tò mò và ham hiểu biết nên thái độ học tập của HS mang nhiều yếu tố tích cực.  

PPDH chương trình hoá là một phương pháp hiện đại, HS là người chủ động tiếp 

nhận tri thức và giải quyết vấn đề. Các phiếu học tập được xây dựng theo yêu cầu phân 

hoá đối tượng học sinh rất rõ ràng, nhưng đảm bảo về lượng kiến thức từ chuẩn trở lên. 

2. Học sinh đƣợc rèn luyện các kỹ năng cần thiết 

Thông qua hoạt động tìm kiếm thông tin và lý giải vấn đề của cá nhân và tập thể, 

học sinh được rèn luyện thói quen, kỹ năng đọc tài liệu, phương pháp tư duy khoa học,… 

Đây là những kỹ năng rất quan trọng cho học sinh.  

3. Bài học đƣợc tiếp thu vừa rộng vừa sâu, đƣợc lƣu giữ lâu trong trí nhớ HS  

Do được chủ động tìm kiếm kiến thức và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề, 

HS có thể nắm bắt bài học một cách sâu sắc. Vì vậy, HS sẽ dễ nhớ, dễ học và nhớ bài rất 

lâu so với trường hợp HS tiếp nhận thông tin một cách thụ động thông qua nghe giảng 

thuần túy. 

Từ công thức cộng ban đầu, HS có thể triển khai được tất cả các công thức còn lại 

như dạng bài tập luyện tập. Từ đó giúp HS nắm vững bài học một cách tự nhiên hơn. 

Vì nội dung kiến thức bài học cần truyền đạt cho HS quá nhiều nên PPDH này sẽ 

giúp cho HS có thời gian và cơ hội học mọi lúc mọi nơi. GV có thể đưa phiếu học tập để 

HS chủ động chiếm lĩnh tri thức khi học ở nhà. 

4.  Đòi hỏi giáo viên không ngừng vƣơn lên  

Việc điều chỉnh vai trò của GV từ vị trí trung tâm sang hỗ trợ cho hoạt  động học tập 

đòi hỏi nhiều nỗ lực từ phía giáo viên. Đồng thời theo phương pháp này, GV cần tìm tòi, 

xây dựng những vấn đề vừa lý thú vừa phù hợp với môn học vừa phải đảm bảo thời gian 
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cho phép; biết cách xử lý khéo léo những tình huống phát sinh trong thảo luận… Có thể 

nói rằng, PPDH này giúp GV không ngừng tự nâng cao trình độ và các kỹ năng sư phạm 

tích cực.  

II. Khó khăn 

1. Học sinh thụ động trong việc tiếp nhận tri thức 

Môn toán ở các trường THPT luôn được xem là môn học khó, đa số HS có tâm lý 

học tập đối phó, làm sao có điểm hơn là khả năng nghiên cứu, học hỏi, tiếp cận tri thức 

một cách chủ động. 

Hơn thế nữa, bài “Công thức lượng giác” rất khó đối với học sinh THPT, đòi hỏi 

khả năng tư duy, thông hiểu, vận dụng  rất cao ở các em. Mặt khác, đây là kiến thức cơ 

sở, nền tảng để HS học chương 1 – Phương trình lượng giác trong Giải tích 11 và là một 

nội dung bắt buộc trong thi THPT Quốc Gia. Vì thế, không những đòi hỏi tính cần cù, 

cẩn thận trong học tập, khả năng tính toán mà HS cần chú trọng và phát triển khả năng 

bao quát vấn đề. 

2. Tính tối ƣu của phƣơng pháp 

Không có bất kỳ phương pháp nào là toàn diện. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, 

GV cần linh động, kết hợp và tìm ra giải pháp cụ thể trong từng bài, từng hoạt động để 

quá trình giảng dạy đạt kết quả cao nhất. 

C. PPDH CHƢƠNG TRÌNH HÓA 

1. Khái niệm PPDH chƣơng trình hóa 

Dạy học chương trình hóa là một phương pháp sư phạm cho phép truyền thụ tri thức 

không cần có sự hướng dẫn trực tiếp của người thầy giáo hoặc người hướng dẫn mà vẫn 

chú ý được đến những đặc điểm riêng của từng HS.[7] 

Chương trình hóa thực chất là chia nhỏ nội dung cần dạy thành những đơn vị kiến 

thức có liên quan chặt chẽ với nhau theo kiểu thuật giải. Nguyên lý của kiểu dạy học này 

tuân theo quy tắc tâm lý của Descartes: “Chia nhỏ mỗi khó khăn mà ta xem xét thành 

nhiều phần nhỏ có thể chia được nhưng cuối cùng có thể thu được kết quả giải đáp cao 

nhất”. 

Trong dạy học chương trình hóa, nội dung học tập được chia thành từng phần, hoạt 

động của HS cũng được chia thành từng bước. Mỗi bước học tập đều được kiểm tra. Việc 
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chuyển sang giai đoạn học tập tiếp theo phụ thuộc vào chất lượng lĩnh hội của giai đoạn 

trước. 

Trong dạy học chương trình hóa, GV không can thiệp trực tiếp vào hoạt động học 

tập của HS mà HS tự lực học theo sự hướng dẫn của “chương trình học”. Như vậy, trong 

dạy học chương trình hóa, GV là người xây dựng chương trình học, HS là người tự lực 

tương tác với các kiến thức theo chương trình do GV biên soạn, kèm thêm là SGK (giáo 

trình), tài liệu tham khảo, các đồ dùng minh họa, ... 

Với hình thức này, HS phải làm việc độc lập và phát huy tính tích cực của mình. 

Khi làm việc độc lập, việc học nhanh hay chậm là tùy vào năng lực lĩnh hội, tư duy kiến 

thức của HS. Dạy học chương trình hóa là cơ sở rất tốt để tổ chức tự học cho HS.[9] 

2. Đặc điểm của dạy học chƣơng trình hóa 

Nội dung kiến thức được chia ra làm nhiều liều (phiếu) nhỏ phụ thuộc vào lượng 

kiến thức, kỹ năng mà GV muốn truyền đạt cho HS. Liều trước sẽ là điều kiện, phương 

tiện để tiếp tục liều sau. 

HS sẽ thực hiện độc lập theo các liều kiến thức. Trong đó có kích thích dẫn đến 

hành động đúng và cũng có thể có kích thích dẫn đến hành động sai. 

Kết quả phải được đối chiếu ngay sau khi HS xác định được kết quả và quyết định 

qua phiếu tiếp theo. 

3. Cấu trúc của chƣơng trình hóa 

Cấu trúc của một chương trình bao gồm các phiếu liên tiếp có mối quan hệ logic, 

chặt chẽ với nhau. Mỗi phiếu gồm có các phần: 

Phần 1: Thông báo kiến thức hoặc kĩ năng. Ký hiệu là   

Phần 2: Các câu hỏi kiểm tra kiến thức hoặc kĩ năng. Ký hiệu là О 

Phần 3: Quyết định quá trình tiếp theo hoặc kết thúc. Ký hiệu là   

Phần 4: Đáp án hoặc kết quả trả lời. Ký hiệu là Δ  

 

 

 

 

Hình 1.1. Các liều kiến thức được sắp xếp liên tiếp. 

 

Liều Liều Liều 

… 
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4. Phân loại chƣơng trình hóa 

4.1. Chương trình đường thẳng 

Là chương trình bắt đầu từ phần thứ 2 của phiếu thứ nhất, tuần tự đến các liều tiếp 

sau nó và kết thúc khi kết thúc nội dung kiến thức. Mỗi phiếu là một lượng kiến thức hay 

kỹ năng nhất định. 

HS sau khi lĩnh hội tri thức ở một liều nào đó thì phải làm bài tập kiểm tra. Nếu trả 

lời được bài tập kiểm tra, chứng tỏ đã nắm được nội dung bài học thì được chuyển sang 

học tiếp ở liều tiếp theo. Nếu trả lời sai thì phải học lại nội dung đó, tìm nguyên nhân sai 

sau đó mới chuyển sang liều kế tiếp. Vì lượng thông tin ở các liều rất ít nên HS chỉ cần so 

sánh câu trả lời của mình với câu trả lời mẫu là biết được nguyên nhân sai lầm. 

 

 

 

 

Hình 1.2 Sơ đồ đường thẳng 

 

Chương trình đường thẳng có một số ưu điểm và hạn chế sau đây: 

 Ƣu điểm: 

- Dễ xây dựng vì khi thiết kế xong mỗi liều không phải suy nghĩ phân chia ra các 

trường hợp để dẫn dắt HS đi theo những con đường khác nhau tùy theo kết quả 

học liều đó. 

 - Dễ soạn giảng và dễ thực hiện. 

 - HS dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau vì mọi HS đều trải qua các liều như nhau. 

 Hạn chế:  

- Khó xác định mức độ nội dung tri thức cho một liều phù hợp với mọi đối tượng 

HS. 

- Không phát huy tinh thần sáng tạo của HS, đặc biệt là HS khá, giỏi. [9] 

4.2. Chương trình phân nhánh 

Chương trình phân nhánh là chương trình mà trong đó các liều được cấu trúc theo 

một hoặc nhiều hướng nhằm giúp HS trả lời, lĩnh hội kiến thức. 

Trong chương trình này người GV dự tính nhiều con đường khác nhau để dẫn đến 

mục đích. Khác với chương trình đường thẳng, chương trình phân nhánh sau khi nhận 

 
Liều 1 

 
Liều 2 

 
Liều n- 1 

 
Liều n 

… 
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thông báo, HS phải trả lời câu hỏi nhưng câu trả lời có thể có nhiều phương án trả lời 

khác nhau, trong đó có phương án đúng, phương án không đầy đủ, phương án sai.  

HS tự đánh giá đáp án của mình, sau đó lựa chọn một trong các phương án đó. Việc 

lựa chọn các câu trả lời sẽ là yếu tố quyết định liều tiếp theo. Sự phân nhánh bắt đầu từ 

đây, nếu HS trả lời đúng thì chuyển sang liều chính kế tiếp (thường là liều khó nhất) 

nghĩa là tiếp tục nhận thông báo về tri thức mới và bài tập rèn luyện kỹ năng mới, nếu trả 

lời sai HS sẽ được dẫn đến học liều phụ, ở đó giải thích rõ nguyên nhân sai lầm và hướng 

dẫn thêm để HS hiểu rõ bài hơn. Sau đó, hoặc được dẫn về liều ban đầu để chọn lại câu 

trả lời đúng, hoặc được dẫn sang liều phụ thứ hai để giúp khắc phục sai lầm, củng cố 

thêm hiểu biết về liều trước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3 Chương trình phân nhánh 

 

Một số chương trình phân nhánh được sáng tạo bởi nhà tâm lí học người Mỹ 

R.A.Crowder. 

 

a)  

 

 

 

 
Liều 1 

 
Liều 2 

 
Liều n- 1 

 
Liều n 

… đúng đúng đúng 

 
Liều 2.1 

 
Liều 3 

 
Liều 3.1 

 
Liều 3.2 

đúng đúng 

 
Liều n-1.1 

 
Liều n.1 

đúng 

 
Liều n-1.1.1 
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b)  

  

 

 

c)  

 

 

 

 

Hình 1.4. Chương trình phân nhánh của R.A.Crowder. 

 

Chương trình phân nhánh tạo điều kiện phát triển năng lực của HS, giúp HS học tập 

độc lập, chủ động tùy thuộc vào khả năng và trình độ. Nếu HS trả lời đúng tất cả thì sẽ rất 

nhanh đến đích theo con đường ngắn nhất, tức là HS được học tập theo chương trình 

đường thẳng. Đối với những liều kiến thức phụ dành cho HS khi phạm sai lầm, HS sẽ 

được giải thích các nguyên nhân của sai lầm và hướng trực tiếp về yếu tố trước đó để lựa 

chọn lại câu trả lời đúng của liều kiến thức trước. Ngoài ra, chương trình phân nhánh 

cũng có thể hướng HS theo những liều kiến thức khác mà không phải quay về liều kiến 

thức trước đó để có thể dẫn đến đích. 

 

Chương trình phân nhánh có một số ưu, hạn chế sau đây: 

 Ƣu điểm: 

- Tạo điều kiện cá biệt hóa việc học: HS làm việc với nhịp độ nhanh, chậm khác 

nhau, đi theo những con đường khác nhau tùy thuộc vào khả năng, trình độ của từng HS. 

- Tạo điều kiện phát triển năng lực sáng tạo của HS. 

- Giúp cho HS hiểu rõ hơn về nội dung cần lĩnh hội. 

 Hạn chế: 

-  Khó xây dựng vì phải xác định các trường hợp sai lầm có thể mắc phải của HS. 

- Chương trình cồng kềnh, nếu được thể hiện thành tài liệu in ấn thì tốn nhiều giấy 

và dễ gây tâm lí ngại đọc. [9] 
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5. Các hình thức trình  ày  ài học chƣơng trình hóa  

Có các hình thức trình bày bài học chương trình hóa đó là:  

- Sử dụng văn bản tĩnh 

- Sử dụng dạng chương trình 

- Dạng trình diễn đơn giản (ví dụ trên PowerPoint) 

- Dạng trình diễn cấp cao (ví dụ trên Flash) 

- Dạng trang web 

Khái quát ƣu, nhƣợc điểm của các phƣơng pháp nhƣ sau: 

 

Các dạng trình  ày Ƣu điểm Nhƣợc điểm 

 Sử dụng văn bản tĩnh 

Bài học được biên 

soạn thành file văn bản, 

HS dùng phần mềm 

thích hợp để xem bài 

học trên máy tính. 

 

- Tương tự với dạng biểu diễn 

trên giấy, tuy nhiên khả năng 

phân phối được dễ dàng hơn 

thông qua việc trao đổi file 

chứa bài học. 

- Dễ biên soạn và sử dụng. Có 

thể dễ dàng chuyển thành bài 

học trên giấy bằng cách in ra 

văn bản. 

 

- Tương tự đối với dạng 

biểu diễn trên giấy. 

- Cần có phần mềm và máy 

tính thích hợp để sử dụng 

(nếu bài học chưa được in 

ra). 

- Không thể phản hồi nhanh 

chóng và tự động kết quả 

kiểm tra của người học. 

Sử dụng dạng chương 

trình 

Bài học được soạn 

thành dạng chương 

trình, HS chạy chương 

trình để học. 

Dễ dàng thực hiện việc phản 

hồi thông tin bằng cách nhập 

các đáp án thích hợp. 

 

- Việc học bài ở dạng 

chương trình đòi hỏi phải có 

máy tính thích  

- Không in được bài giảng 

ra giấy. 

 Dạng trình diễn đơn 

giản (ví dụ trên Power 

Point) 

 

     Bài giảng được đánh 

- Dễ tạo và dễ sử dụng. 

- Biểu diễn được hầu hết các 

dạng dữ liệu tĩnh và động. 

 

- Việc thiết kế để thực hiện 

phản hồi thông tin là khó 

khăn. 

- Kích thước của từng slide 

không thuận lợi để bố trí 
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máy và thiết kế, chiếu 

đơn giản trên Power 

Point 

các phần kiến thức dài. 

- Để sử dụng cần có phần 

mềm và máy tính thích hợp. 

- Chỉ giữ lại được các phần 

trình bày tĩnh của bài giảng 

khi được in ra giấy. 

 

Dạng trình diễn cấp 

cao (ví dụ trên Flash) 

- Thể hiện rất tốt các dạng dữ 

liệu tĩnh và động. 

- Khả năng lập trình để phản 

hồi thông tin khá mạnh. 

- Mất nhiều công sức để tạo 

bài học. 

- Khả năng lập trình tuy tốt 

nhưng khó thực hiện. 

- Để học, cần có phần mềm 

và máy tính thích hợp. 

Dạng trang web 

Bài giảng được biên 

soạn ở dạng các trang 

web (HTML, DHTML, 

JSP, ASP, …) 

người học dùng máy 

tính với trình duyệt web 

bất kỳ để xem. 

 

- Rất dễ tạo bài giảng bằng các 

phần mềm soạn thảo văn bản 

mạnh (như MS Word) hoặc 

bằng các phần mềm soạn thảo 

web chuyên nghiệp như 

FrontPage… 

- Khả năng thể hiện các dạng 

dữ liệu khác nhau rất mạnh: 

chữ, ảnh tĩnh, ảnh động, âm 

thanh, phim… 

- Khả năng lập trình là khá 

mạnh 

- Việc phân phối bài giảng được 

tiến hành rất thuận lợi. 

- Trường hợp đưa bài giảng 

lên Internet thì cần phải có 

web server riêng hoặc là 

thuê chỗ trên các web server 

của các nhà cung cấp dịch 

vụ Internet. Điều này đòi 

hỏi phải trả một khoản chi 

phí đầu tư ban đầu và chi 

phí duy trì hàng tháng. 

- In được bài giảng ra giấy 

nhưng làm mất đi tính năng 

động của nó. 
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6. Sơ đồ tƣ duy của PPDH chƣơng trình hóa 

 

7. Khả năng áp dụng chƣơng trình hóa vào dạy học môn Toán ở phổ thông 

Trong quá trình dạy, người GV chủ động phân lượng kiến thức đáp ứng nhiều đối 

tượng HS khác nhau. Từ đó hình thành sự phân hóa HS trong lớp học. Trong quá trình 

học, HS tiến tới theo nhịp độ riêng bằng cách dùng sách bài tập, SGK hoặc các công cụ 

điện tử khác trong đó thông tin được cung cấp theo từng bước rời rạc, kiểm tra việc học 

sau mỗi bước và cung cấp ngay thông tin phản hồi về kết quả.  

Vì vậy, khi áp dụng PPDH chương trình hóa, chúng ta thấy nổi bật một số ưu điểm: 

Thứ nhất, nó là một dạng học tập giúp cho HS chủ động, tích cực trong quá trình chiếm 

lĩnh tri thức, một dạng học rất cần thiết trong xã hội hiện nay; thứ hai, nó giúp người học 

nhanh chóng biết được mức độ tiếp thu kiến thức của mình, từ đó làm chủ quá trình học. 

Điều này giúp tránh những trường hợp người học do chủ quan, chỉ học một cách sơ sài 

bài học, không đạt được độ sâu cần thiết. Một điểm nữa là bài học được tổ chức theo 
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PPDH này làm cho quá trình học trở nên thú vị hơn, yêu cầu HS luôn phải suy nghĩ tích 

cực vì thế phát huy tốt hơn trí tuệ của HS . 

D. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ DẠY BÀI “CÔNG THỨC LƢỢNG 

GIÁC” 

1.1. Các  ƣớc xây dựng chƣơng trình dạy học theo PPDH chƣơng trình hóa 

Dạy học chương trình hóa là PPDH lấy người học làm trung tâm, cá biệt hóa quá 

trình dạy học theo trình độ và năng lực của người học. Từ đó, người thầy khi xây dựng 

một tiết dạy áp dụng PPDH chương trình hóa cần xác định rõ ràng mục tiêu về kiến thức 

và kỹ năng; đặt mình vào quá trình tự nhận thức của HS để có thể hình dung khi gặp liều 

kiến thức đó, HS sẽ suy nghĩ và làm gì. Từ đó, GV có cái nhìn về kiến thức trong tiết dạy 

đúng đắn, xây dựng nội dung kiến thức hợp lý. 

Vì lý do trên, tôi mạnh dạn chia quá trình ứng dụng chương trình hóa vào quá trình 

dạy học thành bốn bước: 

Bước 1: Chuẩn  ị 

Bước chuẩn bị có thể được thực hiện như sau: 

 Cần phân chia các liều kiến thức hợp lý dựa vào việc xác định rõ kiến thức và kỹ 

năng trong tiết dạy đó. 

 Hệ thống những kỹ năng, kỹ xảo HS cần đạt được. 

 Khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế. 

 Lựa chọn PPDH chương trình hóa hợp lý (đường thẳng hay phân nhánh). 

 Xác định các tri thức liên quan đến kiến thức chuẩn bị học. 

 Xác định các PPDH khác phối hợp với PPDH chương trình hóa giúp tăng hiệu quả 

giảng dạy. 

 Xác định các sai lầm mà HS có thể mắc phải trong quá trình tự lĩnh hội kiến thức. 

Bước 2: Thực hiện 

Bước thực hiện thường được diễn ra như sau: 
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 Lựa chọn cách cho HS thực hiện: phát phiếu học tập hay thực hiện trên máy mà 

GV đã cài đặt. 

 GV thực hiện các PPDH khác nhằm truyền thụ thêm kiến thức cho HS. 

 HS trao đổi với bạn hoặc GV về những khó khăn gặp phải.   

Bước 3: Kiểm tra, đánh giá 

Bước kiểm tra, đánh giá có thể được thực hiện như sau: 

 Quá trình kiểm tra đánh giá được tiến hành thường xuyên trong quá trình dạy học 

của người GV. 

 Căn cứ vào mục tiêu dạy học và mục đích học tập để xác định mục tiêu đánh giá. 

 Lượng hóa các mục tiêu dạy học để đặt ra các mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ 

năng, thái độ... nhằm xác định nội dung và các tiêu chí đánh giá. 

 Lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp với mục tiêu, nội dung  đã đề ra trên cơ 

sở các đặc điểm của đối tượng được đo lượng, thẩm định. 

 Soạn thảo công cụ: Viết câu hỏi, đặt bài toán dựa trên mục tiêu đề ra và nội dung 

cần đánh giá. 

 Sắp xếp câu hỏi, bài toán từ dễ đến khó, chú ý đến tính tương đương của các đề 

(nếu có nhiều đề) và duyệt lại đáp án. 

 Tiến hành đo lường. 

 Phân tích kết quả, đánh giá độ tin cậy và độ giá trị của bài kiểm tra. 

 Điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện công cụ đánh giá bài kiểm tra. 

Bước 4: Điều chỉnh 

 Thông qua việc kiểm tra của GV và việc tự kiểm tra của người học, GV có thể 

phát hiện được những ưu điểm và thiếu sót của mình để tự điều chỉnh cũng như tự khắc 

phục những thiếu sót và phát huy những ưu điểm trong quá trình thiết kế bài giảng.  

 Quá trình điều chỉnh được diễn ra thường xuyên nhằm đảm bảo tiết dạy ngày một 

hoàn thiện hơn, phù hợp với từng đối tượng HS. [5] 
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1.2. Mục tiêu  ài học: 

- Chuẩn kiến thức – kỹ năng: 

Kiến thức: 

 Hiểu công thức tính sin, côsin, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc. 

 Từ các công thức cộng suy ra công thức góc nhân đôi. 

 Hiểu công thức biến đổi tổng thành tích và công thức biến đổi tích thành tổng. 

Kỹ năng:  

 Vận dụng được công thức tính sin, cosin, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc, công 

thức góc nhân đôi để giải các bài toán như tính giá trị lượng giác của một góc, rút gọn 

những biểu thức lượng giác và chứng minh một số đẳng thức. 

 Vận dụng được công thức biến đổi tích thành tổng, công thức biến đổi tổng thành 

tích và một số bài toán rút gọn biểu thức. [4] 

Thái độ: 

 Tính cẩn thận, chính xác, tự giác, tích cực, nghiêm túc trong học tập. 

 Cách suy luận chính xác, khoa học, logic. 

 Phát huy cao độ tính tư duy, sáng tạo của HS. 

1.3. Xây dựng tiến trình dạy học  ài “Công thức lƣợng giác” có ứng dụng PPDH 

chƣơng trình hóa 

Tiết 1: Lý thuyết về “Công thức lượng giác” 

Hoạt động 1: Công thức cộng 

- Chuẩn kiến thức – kỹ năng: 

Kiến thức: 

 Hiểu công thức tính sin, côsin, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc. 

Kỹ năng: 

 Vận dụng được công thức tính sin, cos, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc để giải 

các bài toán như tính giá trị lượng giác của một góc, rút gọn những biểu thức lượng giác 

và chứng minh một số đẳng thức. 
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Thái độ: 

 Tính cẩn thận, chính xác, tự giác, tích cực, nghiêm túc trong học tập. 

 Cách suy luận chính xác, khoa học, logic. 

 Phát huy cao độ tính tư duy, sáng tạo của HS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1 Sơ đồ các phiếu hình thành công thức cộng 

 

Phiếu 1. 

 Dùng máy tính kiểm tra tính đúng sai của các đẳng thức sau: 

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

)sin 40 sin 20 sin 60             )sin 40 cos20 cos40 sin 20 sin 60

)cos40 cos20 cos60           )cos40 cos20 sin 20 sin 40 cos60

   

   

a b

c d
 

 HS trả lời vào phiếu học tập trong 2 phút, sau đó xem đáp án ở phiếu 2. 

Phiếu 2. 

  a) Sai    b) Đúng 

 c) Sai    d) Đúng 

 Từ kết quả trên cho thấy: 

Phiếu 7 Phiếu 8 

Phiếu 1 Phiếu 2 Phiếu 3 Phiếu 4 Phiếu 5 Phiếu 6 

Hình thành 

công thức 

cộng sin, cos 

Phiếu 7.1 Phiếu 7.2 

Vận dụng công 

thức giải bài 

toán cụ thể 

Hình thành công 

thức cộng sin, 

cos 

Hình thành 

công thức 

cộng tan 

Vận dụng công 

thức giải bài 

toán cụ thể 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

)sin 40 sin 20 sin(40 + 20 )     )sin 40 cos20 cos40 sin 20 sin(40 + 20 )

)cos40 cos20 cos(40 + 20 )   )cos40 cos20 sin 20 sin 40 cos(40 + 20 )

   

   

a b

c d
 

Trong trường hợp tổng quát, với a, b là hai góc bất kì, ta cũng có kết quả tương tự như 

trên: 

)sin sin sin( + )            )sin cos cos sin sin( )

)cos cos cos( + )          )cos cos sin sin cos( )

    

    

a a b a b b a b a b a b

c a b a b d a b a b a b
 

Từ kết quả b, d đưa ra công thức cộng: 

sin( ) sin cos cos sin

cos( + ) cos cos sin sin

  

 

a b a b a b

a b a b a b
 

 a) Sử dụng 
0 0 075 30 45  , tính: 

0sin75

 
    b) Sử dụng 

0 0 0150 60 90  , tính: 
0cos150  

 HS làm việc trong 3 phút, sau đó xem đáp án ở phiếu 3. 

Phiếu 3. 



0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 2 2
)sin 75 sin(30 45 ) sin30 cos45 cos30 sin 45 . . (1 3)

2 2 2 2 4

1 3 3
)cos150 cos(60 90 ) cos60 cos90 sin 60 sin90 .0 .1

2 2 2

a

b

       

       

 

 Ta có thể suy ra công thứcsin( )a b và cos( )a b bằng cách thay b b   

 Áp dụng công thức đã học tính  

)sin( ( ))

)cos( ( ))

 

 

a a b

b a b
 

 HS làm việc trong 2 phút, sau đó xem đáp án ở phiếu 4. 

Phiếu 4. 

 
)sin( ( )) sin cos( ) cos sin( ) sin cos cos sin

)cos( ( )) cos cos( ) sin sin( ) cos cos sin sin

       

       

a a b a b a b a b a b

b a b a b a b a b a b
  

 Từ đó suy ra: 

sin( ) sin cos cos sin

cos( ) cos cos sin sin

  

  

a b a b a b

a b a b a b
 

 Tính: 

0 0

0 0

)sin(30 45 )

)cos(60 90 )





a

b
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 HS làm việc trong 3 phút, sau đó xem đáp án ở phiếu 5. 

Phiếu 5. 

 

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 2 3 2 2
)sin(30 45 ) sin30 cos45 cos30 sin 45 . . (1 3)

2 2 2 2 4

1 3 3
)cos(60 90 ) cos60 cos90 sin 60 sin90 .0 .1

2 2 2

      

     

a

b

 

 Ta có thể suy ra công thức tan( )a b  và tan( )a b
 
bằng cách lấy 

sin( )
tan( )

os( )


 



a b
a b

c a b
 và

sin( )
tan( )

os( )


 



a b
a b

c a b
 

 Áp dụng công thức đã học tính  

) tan( )

) tan( )





a a b

b a b
 

 HS điền vào mẫu sau trong 4 phút 

sin( ) sin cos ..............
) tan( )

............... ................ sin sin

sin cos ............ cos sin
..............

cos cos cos cos
cos cos sin sin cos cos

..................... cos cos

a b a b
a a b

a b

a b a b

a b a b
a b a b a b

a b

 
  






 




......... tan

............. 1 tan tan

.............

b

a b





 

................ ............... cos sin
) tan( )

cos( - ) cos cos ................

sin cos ................ sin cos ..............

cos cos cos cos ..............
cos cos sin sin

..................

a b
b a b

a b a b

a b a b

a b a b
a b a b


  






 


......... - tan.
............... sin sin 1 ..............

............... cos cos

b

a b

a b






 

Sau đó xem đáp án ở phiếu 6. 

Phiếu 6. 

   

sin( ) sin cos
) tan( )

sin sin

sin cos cos sin
tancos cos cos cos

cos cos sin sin cos cos 1 tan tan

cos cos

cos sin

cos( + ) cos cos

cosasin sin cos

tancos cos
sin sin

cos cos cos cos

a b a b
a a b

a b

a b a b
ba b a b

a b a b a b a b

a b

 
  







  

 


a b

a b a b

b a b

aa b
a b

a b a b
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cos sin
) tan( )

cos( - ) cos cos

sin cos sin cos
- tancos cos cos cos

cos cos sin sin sin sin 1

cos cos

sin( - ) sin cos

sin sin

cos sin cos sin

tancos cos
cos cos tan tan

cos cos cos cos

a b
b a b

a b a b

a b a b
ba b a b

a b a b a b

a b


  






  
 



a b a b

a b

a b a b

aa b
a b a b

a b a b

 

 Ta có công thức cộng đối với tan: 

tan tan
tan( )

1 tan tan

tan tan
tan( )

1 tan tan

a b
a b

a b

a b
a b

a b


 




 



 

 Sử dụng
0 0 075 30 45    tính  

0tan 75  

 HS làm việc trong 3 phút, sau đó xem đáp án ở phiếu 7. 

Phiếu 7. 

  
0 0

0 0 0

0 0

3
1

tan30 tan 45 3 13tan 75 tan(30 45 )
1 tan30 tan 45 3 3 1

1 .1
3


 

    
 



 

 Áp dụng công thức đã học tính  

0tan135  

 HS làm việc trong 3 phút, sau đó trả lời các câu hỏi sau: 

7.1 Đáp án là -1 

7.2 Đáp án là không xác định 

 

Nếu đáp án là -1 xem phiếu 7.1 

Nếu đáp án là không xác định xem phiếu 7.2 

Phiếu 7.1. 

  Cách 1 

0 0 0 0 0tan135 tan(180 45 ) tan( 45 ) tan 45 1          

Cách 2: 

0 0
0 0 0

0 0

tan180 tan 45 0 1
tan135 tan(180 45 ) 1

1 tan180 tan 45 1 0

 
     

 
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Cách 3 

0 0 0
0 0 0 0

0 0 0

tan60 tan(30 45 )
tan135 tan(60 (30 45 ))

1 tan60 tan(30 45 )

 
   

 
 

0 0

0 0

0 0

0 0

1
1

33
1 3 1tan30 tan 45

1 33
3 3 11 tan30 .tan 45

1tan30 tan 45 3 111 3. 1 3.
31 tan30 .tan 45 3 11 3.

1
1

3






 
  

  
 



 

3( 3 1) ( 3 1) 3 3 3 1
1

( 3 1) 3.( 3 1) 3 1 3 3

     
   

       

Học sinh làm một trong ba cách đều đúng 

 HS tham khảo và so sánh cách làm của 3 cách, chuyển qua phiếu 8. 

Phiếu 7.2. 

  
0 0

0 0 0

0 0

tan90 tan 45
tan135 tan(90 45 )

1 tan90 tan 45


  


 

  Ta thấy tan90
0
 không xác định. Vì thế khi giải toán ta cần chú ý điều kiện xác định 

của  iểu thức.  

 Chọn lại cách giải. 

 HS làm việc trong 3 phút, sau đó xem đáp án ở phiếu 7. 

Phiếu 8. 

  Ta thấy khi giải một bài toán, khi chọn cách giải phù hợp sẽ cho ta một kết quả tốt với 

thời gian ngắn nhất. 

CÔNG THỨC CỘNG (Phiếu số 2,4,6) 

                                       

sin( ) sin cos cos sin

sin( ) sin cos cos sin

cos( + ) cos cos sin sin

cos( ) cos cos sin sin

tan tan
tan( )

1 tan tan

tan tan
tan( )

1 tan tan

a b a b a b

a b a b a b

a b a b a b

a b a b a b

a b
a b

a b

a b
a b

a b

  

  

 

  


 




 



 

 Kết thúc hoạt động. 
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* Chú ý: GV yêu cầu HS về nhà ghi lại bài học theo sườn sau: 

I.Công thức cộng: 

1. Công thức cộng: 

HS ghi lại nội dung công thức ở mục    trong các phiếu số 2, 4, 6. 

2. Ví dụ: 

HS làm lại các ví dụ ở mục ∆ trong các phiếu số 3, 5, 7, 7.1 vào vở ghi. 

Hoạt động 2: Công thức nhân đôi 

- Chuẩn kiến thức – kỹ năng: 

Kiến thức: 

 Từ các công thức cộng suy ra công thức góc nhân đôi. 

Kỹ năng:  

 Vận dụng được công thức góc nhân đôi để giải các bài toán như tính giá trị lượng 

giác của một góc, rút gọn những biểu thức lượng giác và chứng minh một số đẳng thức. 

Thái độ: 

 Tính cẩn thận, chính xác, tự giác, tích cực, nghiêm túc trong học tập. 

 Cách suy luận chính xác, khoa học, logic. 

 Phát huy cao độ tính tư duy, sáng tạo của HS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2  Sơ đồ các phiếu hình thành công thức nhân đôi, công thức hạ bậc 

Phiếu 1. 

 Thay giá trị b = a tính sin( ), cos( ), tan( )  a b a b a b
 

 HS trả lời vào phiếu học tập trong 5 phút, sau đó xem đáp án ở phiếu 2. 

Phiếu 1 Phiếu 2 Phiếu 3 Phiếu 4 Phiếu 5 Phiếu 6 

Hình thành 

công thức 

nhân đôi 

Vận dụng công 

thức giải bài 

toán cụ thể 

Hình thành 

công thức 

hạ bậc 

Vận dụng 

công thức giải 

bài toán cụ thể 
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Phiếu 2. 

 
2 2

2

sin( ) sin cos cos sin 2sin .cos

os( ) cos cos sin sin cos sin (1)

tan tan 2 tan
tan( )

1 tan tan 1 tan

a a a a a a a a

c a a a a a a a a

a a a
a a

a a a

   

    


  

 

 

 * Lưu ý: 

2 2 2 2sin os 1 sin 1 osa c a a c a      thay vào (1) ta được: 

2 2 2 2 2cos2 os sin os (1 os ) 2cos 1a c a a c a c a a      

 

 

2 2 2 2sin os 1 os 1 sina c a c a a      thay vào (1) ta được: 

2 2 2 2 2cos2 os sin (1 sin ) sin 1 2sina c a a a a a      

 

* Từ kết quả trên ta có CÔNG THỨC NHÂN ĐÔI: 

2 2

2 2

2

sin 2 2sin .cos

os2a cos sin

2cos 1 1 2sin

2 tan
tan 2

1 tan



 

   




a a a

c a a

a a

a
a

a

 

 Điền vào chỗ trống: 

2 2a) cos6b cos ... sin ...

b) sin 2sin...cos...b

 


  

 HS làm việc trong 3 phút, sau đó xem đáp án ở phiếu 3. 

Phiếu 3. 

    

2 2a) cos6b cos 3 sin 3

b) sin 2sin cos
2 2

b b

b b
b

 


 

 

 Cho 
3

sin ,0
5 2


    . Tính sin2 ,cos2 , t an2   ? 

 HS làm việc trong 5 phút, sau đó xem đáp án ở phiếu 4. 

Phiếu 4. 

 

2

2 2 2 3 4
sin cos 1 cos 1 sin 1

5 5
   

 
           

 
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2

2

4
0 cos

2 5

3 4 24
sin 2 2sin .cos 2. .

5 5 25

3 7
cos2 1 2sin 1 2.

5 25

sin2 24
tan 2

cos2 7


 

  

 






   

  

 
     

 

 

 

 

 Chứng minh:  

2

2

2

1 cos 2
) cos

2

1 cos 2
) sin

2

1 cos 2
) tan

1 cos 2

a
a a

a
b a

a
c a

a










  
 

 HS làm việc trong 5 phút, sau đó xem đáp án ở phiếu 5. 

 

Phiếu 5. 

 Chứng minh:  

a) 
2 1 cos2

cos
2




a
a  

Ta có: 2 2 1 os2
cos2 2cos 1 os

2

c a
a a c a


     

b) 2 1 cos2
sin

2

a
a


  

Ta có: 2 2 1 os2
cos2 1 2sin sin

2

c a
a a a


     

c) 2 1 cos2
tan

1 cos2

a
a

a





 

 

Ta có: 
2

2

2

1 os2
n 1 cos22tan

1 os2cos 1 cos2

2

c a
si a a

a
c aa a




  
 
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 Từ chứng minh trên ta được CÔNG THỨC HẠ BẬC: 

                    

2

2

2

1 cos 2
) cos

2

1 cos 2
) sin

2

1 cos 2
) tan

1 cos 2

a
a a

a
b a

a
c a

a












 

 

 

 Áp dụng công thức hạ bậc, điền vào chỗ trống: 

2 2

2

1 cos..... 1 cos3
)cos          )sin .....

2 2 2

1 cos6
) tan ....

1 cos.....

 
 






a x
a b

x
c

 

 HS làm việc trong 2 phút, sau đó xem đáp án ở phiếu 6. 

Phiếu 6. 

 

2 2

2

1 cos 1 cos3
)cos                 )sin

2 2 2

1 cos6
) tan

1 cos

 
 






a x
a b

x
c

3x

2

3x
6x

a

 

 Kết thúc hoạt động 

* Lưu ý: 

 GV yêu cầu HS về nhà ghi lại bài học theo sườn sau: 

II.CÔNG THỨC NHÂN ĐÔI: 

1.Công thức nhân đôi: 

a) Công thức: 

HS ghi lại nội dung công thức ở mục    trong các phiếu số 2. 

b) Ví dụ: 

HS làm lại các ví dụ ở mục ∆ trong các phiếu số 3, 4 vào vở ghi. 

2.Công thức hạ bậc: 

a) Công thức: 

HS ghi lại nội dung công thức ở mục    trong các phiếu số 5. 

b) Ví dụ: 

HS làm lại các ví dụ ở mục ∆ trong các phiếu số 6 vào vở ghi. 
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Giáo viên củng cố và phát phiếu về nhà 4 phút 

 

BÀI TẬP VỀ NHÀ 

Hoạt động 3 : Công Thức biến tích thành tổng, tổng thành tích  

- Chuẩn kiến thức – kỹ năng: 

Kiến thức: 

 Hiểu công thức biến đổi tích thành tổng và công thức biến đổi tổng thành tích. 

Kỹ năng: 

 Vận dụng được công thức biến đổi tích thành tổng, công thức biến đổi tổng thành 

tích để giải các bài toán cụ thể. 

Thái độ: 

 Phát huy cao độ tính tư duy, sáng tạo của HS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.3 Sơ đồ các phiếu hình thành công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích. 

 

Phiếu 1. 

 Từ các công thức : 

 

 

cos cos cos  sin sin

 cos cos cos  –  sin sin

  

 

a b a b a b

a b a b a b
 

Cộng vế theo vế để suy ra: 

   
1

cos cos cos cos
2

     a b a b a b  

 HS làm việc, sau đó xem đáp án ở phiếu 2. 

 

Vận dụng 

công thức 

giải bài 

toán cụ thể 

Hình thành 

công thức 

biến đổi tổng 

thành tích 

Hình thành công thức 

biến đổi tích thành tổng 

Phiếu 1 Phiếu 2 Phiếu 3 Phiếu 4 Phiếu 5 Phiếu 6 

Vận dụng công thức 

giải bài toán cụ thể 
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Phiếu 2.  

  

 

 
   

cos cos cos  sin sin

cos cos cos  –  sin sin

cos a b cos a b 2cos cos

  


 

   

a b a b a b

a b a b a b

a b
 

Ta có :    
1

cos cos cos cos
2

     a b a b a b  

 Chứng minh tương tự cho công thức: 

 

 

1
1) sin sin cos cos( )

2

1
2)sin cos sin( ) sin( )

2

     

   

a b a b a b

a b a b a b

 

 HS làm việc, sau đó xem đáp án ở phiếu 3. 

Phiếu 3. 

  
1)  

 

 
   

cos cos cos  sin sin

cos cos cos  –  sin sin

cos a b cos a b 2sin sin

  


 

   

a b a b a b

a b a b a b

a b
 

 Ta có:  
1

sin sin cos cos( )
2

     a b a b a b  

2)  

 

 
   

sin sin cos  cos sin

sin sin cos  cos sin

sin  sin 2sin cos

  


  

   

a b a b a b

a b a b a b

a b a b a b
  

Ta có:  
1

sin cos sin( ) sin( )
2

   a b a b a b  

 

 Từ những kết quả trên, ta có CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI TÍCH THÀNH TỔNG: 

 

                 

   

 

 

1
cos cos cos cos

2

1
sin sin cos cos( )

2

1
sin cos sin( ) sin( )

2

a b a b a b

a b a b a b

a b a b a b

     

     

   
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 Tính : 
0 0) cos75 .cos15a A   

    
0 0) sin75 .sin15b B   

    

5 7
) sin cos

12 12
c C

 
  

 HS làm việc, sau đó xem đáp án ở phiếu 4. 

 

Phiếu 4. 

    

0 0

0 0 0 0

0 0

) cos75 .cos15

1
  cos 75 15 cos 75 15

2

1 1 1 1
  cos60 cos90 .( 0)

2 2 2 4



    
 

      

a A

 

 

   

0 0

0 0 0 0

0 0

) sin 75 .sin15

1
cos 75 15 cos 75 15

2

1 1 1 1
cos60 cos90 .( 0)

2 2 2 4

b B 

    
 

      

 

7 5
) sin cos

12 12

1 7 5 7 5
sin sin

2 12 12 12 12

1 1 1 1
sin sin 0

2 6 2 2 4

c C
 

   






    
       

    

   
       

   

 

  

 Bằng cách đặt (1) u a b  và (2) v a b  

 

 Từ (1) và (2), ta cộng (trừ) vế theo vế: 

2

2

u a b

v a b

u v a

u v
a

 


 

 


 

          ;               2

2

u a b

v a b

u v b

u v
b

 


 

  


  

   

 

Ta biến đổi cos cos , sin sin u v u v thành tích.  
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 Hãy chứng minh: 

cos cos 2cos cos
2 2

cos cos 2sin sin
2 2

sin sin 2sin cos
2 2

sin sin 2cos sin
2 2

 
 

 
  

 
 

 
 

u v u v
u v

u v u v
u v

u v u v
u v

u v u v
u v

 

 HS làm việc, sau đó xem đáp án ở phiếu 5. 

Phiếu 5. 

 1) Thay , , ,
2 2

u v u v
u a b v a b a b

 
      

 

vào công thức    
1

cos cos cos cos
2

     a b a b a b  ta được 

 

1
cos cos (cos cos )

2 2 2

cos cos 2cos cos
2 2

u v u v
u v

u v u v
u v

  
   
 

 
  

 

2) Thay , , ,
2 2

u v u v
u a b v a b a b

 
      

 

vào công thức  
1

sin sin cos cos( )
2

     a b a b a b  ta được 

1
sin sin ( os os )

2 2 2

cos cos 2sin sin
2 2

u v u v
c u c v

u v u v
u v

  
   
 

 
   

 

3) Thay , , ,
2 2

u v u v
u a b v a b a b

 
          

vào công thức  
1

sin cos sin( ) sin( )
2

   a b a b a b  ta được 

1
sin os (sin sin )

2 2 2

sin sin 2sin os
2 2

u v u v
c u v

u v u v
u v c

  
   
 

 
  
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4) Từ công thức  
1

sin cos sin( ) sin( )
2

a b a b a b    ta có: 

   
1 1

sin cos sin( ) sin( ) sin cos sin( ) sin( ) (*)
2 2

b a b a b a b a a b a b            

Thay , , ,
2 2

u v u v
u a b v a b a b

 
        vào công thức (*) ta có:  

 

 

 

1
sin cos sin sin

2 2 2

1
sin cos sin sin

2 2 2

1
sin cos sin sin

2 2 2

sin sin 2cos sin
2 2

u v u v
u v

u v u v
u v

u v u v
u v

u v u v
u v

  
    
 

 
    

 
  

 
  

 

 

 Từ kết quả trên ta có CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI TỔNG THÀNH TÍCH: 

 

                        

cos cos 2cos cos
2 2

cos cos 2sin sin
2 2

sin sin 2sin cos
2 2

sin sin 2cos sin
2 2

 
 

 
  

 
 

 
 

u v u v
u v

u v u v
u v

u v u v
u v

u v u v
u v

 

 

 Tính : 
4 7

cos cos cos
9 9 9

A
  

    

 HS làm việc, sau đó xem đáp án ở phiếu 6. 

Phiếu 6. 

 

4 7
cos cos cos

9 9 9

7 4
cos cos cos

9 9 9

A
  

  

  

 
   
 

 

            

7 7
49 9 9 92cos cos cos

2 2 9

   


 

   
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4 4
2cos cos cos

9 3 9

4 4 1 4 4
2cos cos cos 2. .cos cos 0

9 3 9 2 9 9

  

    

 
   

 

    

 

 Kết thúc hoạt động. 

 

Hoạt động 4: Bài tập 

Phiếu 1.  

 Sử dụng 
12 4 3

  
    tính  cos( )

12


       

 HS làm việc, sau đó xem đáp án ở phiếu 2. 

Phiếu 2. 

 

cos( ) cos( )
12 4 3

cos cos sin sin
4 3 4 3

2 1 2 3 2
. . (1 3)

2 2 2 2 4

  

   

  

 

   

 

 

 Tính  
2 0 2 0cos 15 sin 15  

 HS làm việc, sau đó xem đáp án ở phiếu 3. 

 

Phiếu 3. 

 
2 0 2 0 0 3

cos 15 sin 15 cos30
2

    

 Chứng minh: 

 
2

 sin cos   1 sin 2  a a a  

 HS làm việc, sau đó xem đáp án ở phiếu 4. 

 

Phiếu 4. 

 

 
2 2 2

2 2

sin a  cos a  sin 2sin cos os

(sin os ) 2sin cos 1 sin 2 ( )

    

     

VT a a a c a

a c a a a a VP dpcm
 

 Tính:  
0 0sin 45 cos15A   

 HS làm việc, sau đó xem đáp án ở phiếu 5 
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Phiếu 5. 

    

0 0

0 0 0 0

0 0

sin 45 cos15

1
  sin 45 15 sin 45 15

2

1 1 1 3 1
  sin30 sin 60 .( ) (1 3)

2 2 2 2 4

A 

    
 

       

 

 Chứng minh rằng: 

sin sin4 sin7
t an4

cos cos4 cos7

x x x
A x

x x x

 
 

 
 

 HS làm việc, sau đó xem đáp án ở phiếu 6. 

 

Phiếu 6. 

 

sin sin4 sin7

cos cos4 cos7

(sin sin7 ) sin4

(cos cos7 ) cos4

2(sin4 cos3 ) sin4

2(cos4 cos3 ) cos4

sin4 (2cos3 1)
tan 4 .

cos4 (2cos3 1)

x x x
A

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x
x

x x

 


 

 


 







 



 

 

 Sử dụng công thức nhân đôi, tính: 

0 0 0cos20 cos40 cos80A   

 HS làm việc, sau đó xem đáp án ở phiếu 7. 

Phiếu 7. 

 

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

     sin 20 sin 20 cos20 cos40 cos80

1
sin 20 sin 40 cos40 cos80

2

1 1 1
sin 20 sin80 cos80 sin160 sin 20

4 8 8

1

8

A

A

A

A



 

   

 

  

 Tính: 

cos
3



 

 
 

 biết 
1

sin 0
23


 

 
   

 
 

 HS làm việc, sau đó xem đáp án ở phiếu 8. 
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Phiếu 8. 

 
1

sin 0
23


 

 
   

 
 

Ta có :   2 2sin cos 1    

          

2 2 1 2
cos 1 sin 1

3 3

2
cos

3

 



     

  

 

Mà 
2

0 cos
2 3


      

Suy ra:
2 1 1 3 1 1

cos cos cos sin sin . .
3 3 3 3 2 2 23 6

  
  
 

       
 

 

 Rút gọn các biểu thức 

   sin sin sin
2

a b a b
 

    
   

 HS làm việc, sau đó xem đáp án ở phiếu 9. 

 

Phiếu 9. 

 

   sin sin sin
2

sin cos cos sin cos ( sin )

sin cos cos sin cos sin

sin cos

a b a b

a b a b a b

a b a b a b

a b

 
    

 

   

  



 

 Kết thúc hoạt động. 

 

* Lưu ý: 

 GV yêu cầu HS  ghi lại bài học theo sườn sau: 

III.CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI TÍCH THÀNH TỔNG, TỔNG THÀNH TÍCH : 

1.Công thức biến đổi tích thành tổng: 

a) Công thức: 

HS ghi lại nội dung công thức ở mục   trong phiếu số 3(Hoạt động 3). 

b) Ví dụ: 

HS làm lại các ví dụ ở mục ∆ trong phiếu số 4 vào vở ghi (Hoạt động 3). 

2.Công thức biến đổi tổng thành tích: 

a)Công thức: 

HS ghi lại nội dung công thức ở mục   trong phiếu số 5 (Hoạt động 3). 
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b)Ví dụ: 

HS làm lại các ví dụ ở mục ∆ trong các phiếu số 6 (Hoạt động 3)  vào vở ghi. 

3.Bài tập vận dụng: 

HS làm lại các ví dụ ở mục ∆ trong các phiếu số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Hoạt động 4)  vào 

vở ghi. 

 

Tiết 2: Luyện tập về “Công thức lƣợng giác” 

Kiến thức: 

 Từ các công thức cộng suy ra công thức góc nhân đôi. 

 Hiểu công thức biến đổi tích thành tổng và công thức biến đổi tổng thành tích. 

Kỹ năng: 

 Vận dụng được công thức tính sin, cos, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc, công 

thức nhân đôi, công thức biến đổi tích thành tổng, công thức biến đổi tổng thành tích để 

giải các bài toán cụ thể . 

Thái độ: 

 Phát huy cao độ tính tư duy, sáng tạo của HS. 

 

Phiếu 1. 

 Tính: 
0cos225   

 HS làm việc trong 3 phút, sau đó xem đáp án ở phiếu 2. 

 

Phiếu 2. 

  
0 0 0

0 0 0 0

cos225 cos(180 45 )

cos180 cos45 sin180 sin 45

2 2 2
( 1). 0.

2 2 2

 

 

    

 

 Áp dụng công thức cộng, chứng minh rằng: 

 sin( ) sin      

 HS làm việc trong 3 phút, sau đó xem đáp án ở phiếu 3. 
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Phiếu 3. 

  
VT sin( )

sin .cos cos sin

0cos 1.sin

sin ( )VP dpcm

 

   

 



 

 

 

  

 

 Tính: sin .cos
8 8

 
 

 HS làm việc trong 3 phút, sau đó xem đáp án ở phiếu 4. 

Phiếu 4. 

 
1 1 2 2

sin .cos sin .
8 8 2 4 2 2 4

  
  

 
Hoặc 

1 1 1 2 2
sin .cos sin sin sin 0 sin 0

8 8 2 8 8 8 8 2 4 2 2 4

              
               

        
 

 Rút gọn biểu thức: 

2sin 2 sin 4

2sin 2 sin 4
A

 


  
 

 HS làm việc trong 5 phút, sau đó xem đáp án ở phiếu 5. 

Phiếu 5. 

 

2

2sin 2 sin 4 2sin 2 2sin 2 cos2

2sin 2 sin 4 2sin 2 2sin 2 cos2
2sin 2 (1 cos2 )

tan
2sin 2 (1 cos2 )

A
      

 
      
  

  
  

 

 Tính: 

tan
4



 

 
 

 biết 
1

cos
3

    và 
2


    

 

 HS làm việc trong 5 phút, sau đó xem đáp án ở phiếu 6. 

Phiếu 6. 

 
1

cos
3 2


  

 
    

 
 

Ta có :   
2 2sin cos 1    

2 2 1 8 2 2
sin 1 cos 1 sin

9 9 3
            
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       Mà 
2 2

sin
2 3


       

Do đó 
sin

tan 2 2
cos





    

Suy ra: 

 
2

tan tan 1 2 22 2 1 2 2 1 1 2 2 9 4 24tan
4 7 71 ( 2 2).1 1 2 2 2 2 11 tan tan

4










       
       

     

 

 Tính: 

21
cos cos sin

4 4 2
a a a

    
     

   
 

 HS làm việc trong 4 phút, sau đó xem đáp án ở phiếu 7. 

Phiếu 7. 

 
21

cos cos sin
4 4 2

a a a
    
     

   

 

2

2

2 2 2 2

1
cos cos sin sin cos cos sin sin sin

4 4 4 4 2

2 2 2 2 1
cos sin cos sin sin

2 2 2 2 2

1 1 1
(cos sin ) sin cos

2 2 2

a a a a a

a a a a a

a a a a

     
     
  

  
     
  

   
 

Hoặc 

21
cos cos sin

4 4 2
a a a

    
     

   

 

21 1
cos cos sin

2 4 4 4 4 2
a a a a a

       
            

    

 
2 2 2 2 21 1 1 1 1 1 1

cos2 cos sin (1 2sin ) sin sin cos
2 2 2 2 2 2 2 2

a a a a a a


        
 

 

 Tính: 

cos sin sin( )
2 2

a b a b
    
      

   
 

 HS làm việc trong 4 phút, sau đó xem đáp án ở phiếu 8. 
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Phiếu 8. 

 

 cos sin sin( ) sin cos sin cos cos sin
2 2

sin cos sin cos cos sin cos sin

( ì cos sin ; sin cos )
2 2

a b a b a b a b a b

a b a b a b a b

v a a b b

 

 

   
         

   

   

   
      

   

 

Hoặc

  

 

cos sin sin( )
2 2

cos cos sin sin sin cos cos sin sin( )
2 2 2 2

0.cos 1.sin 1.cos 0.sin sin( )

sin cos sin cos cos sin sin cos sin cos cos sin cos sin

a b a b

a a b b a b

a a b b a b

a b a b a b a b a b a b a b

 

   

   
      

   

  
      
  

    

      

 

 Chứng minh đẳng thức 

cos( ) cot cot 1

cos( ) cot cot 1

a b a b

a b a b

 


 
 

 HS làm việc trong 5 phút, sau đó xem đáp án ở phiếu 9. 

Phiếu 9. 

 
cos( ) cot cot 1

cos( ) cot cot 1

a b a b

a b a b

 


   

Cách 1: 

cos( ) cos cos sin sin
   

cos( ) cos cos sin sin

cos cos sin sin cos cos
1

sin sin sin sin       
cos cos sin sin cos cos

1
sin sin sin sin

cot cot 1
      

cot cot 1

a b a b a b
VT

a b a b a b

a b a b a b

a b a b
a b a b a b

a b a b

a b
VP

a b

 
 

 




 





 



 

Cách 2: 

cos cos cos cos sin sin
1

cot cot 1 sin sin sin sin   
cos cos cos cos sin sincot cot 1

1
sin sin sin sin

cos cos sin sin cos( )
       

cos cos sin sin cos( )

a b a b a b
a b a b a bVP

a b a b a ba b

a b a b

a b a b a b
VT

a b a b a b





  




 
  

   
Học sinh có thể làm một trong hai cách 

 Chứng minh đẳng thức:     2 2sin sin sin sina b a b a b     
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 HS làm việc trong 3 phút, sau đó xem đáp án ở phiếu 10. 

Phiếu 10. 

     2 2sin sin sin sina b a b a b     

Cách 1: 

   

  

   

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2

   sin sin

       sin cos cos sin sin cos cos sin

       sin cos cos sin

       sin 1 sin 1 sin sin

       sin sin sin sin sin sin

       sin sin

VT a b a b

a b a b a b a b

a b a b

a b a b

a a b b a b

a b VP

  

  

 

   

   

  

 

Cách 2:  

cos cos cos cos sin sin
1

cot cot 1 sin sin sin sin   
cos cos cos cos sin sincot cot 1

1
sin sin sin sin

cos cos sin sin cos( )
       

cos cos sin sin cos( )

a b a b a b
a b a b a bVP

a b a b a ba b

a b a b

a b a b a b
VT

a b a b a b





  




 
  

   
Học sinh có thể làm một trong hai cách 

 Tính sin 2 ,  cos2 ,  tan 2a a a ,  iết: sin 0,6a     và 
3

2
a


   . 

 HS làm việc trong 7 phút, sau đó xem đáp án ở phiếu 11. 

Phiếu 11. 

 sin 0,6a     và 
3

2
a


   . 

Ta có :   
2 2sin cos 1a a 

2 2 2cos 1 sin 1 ( 0,6) 0,64 cos  0,8a a a           

Mà
3

2
a


    cos 0,8a 

 
Suy ra: 

sin2 2sin cos 2.( 0,6).( 0,8) 0,96a a a    
 2 2cos2 2cos 1 2.( 0,8) 1 0,28a a       

Hoặc  

( 2 2 2 2cos2 cos sin ( 0,8) ( 0,6) 0,64 0,36 0,28a a a          
2 2cos2 1 2sin 1 2.( 0,6) 1 0,72 0,28a a        ) 

sin 2 0,96 24
tan 2

cos2 0,28 7

a
a

a
    

Hoặc  

(
sin 0,6 3

tan
cos 0,8 4

a
a

a


  


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22

3 3
2.

2 tan 244 2tan 2 )
71 tan 73

1
164

a
a

a
   

  
  
   

Học sinh có thể làm một trong hai cách 

 Kết thúc hoạt động. 

Giáo viên củng cố và phát phiếu về nhà 3 phút 

*Lƣu ý: 

HS làm lại các ví dụ ở mục ∆ trong các phiếu số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vào vở ghi. 

 

BÀI TẬP VỀ NHÀ 

Phiếu 1.  

 Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau: 

Với mọi a,b;  khi các biểu thức có nghĩa, ta có 

2

a) cos(a b)  cosa  cosb

b) sin(a b)  sina  sinb

c) sin(a b)  sinacosb  cosasinb

d) cos(a b)  cosacosb  sinasinb

sin 4
e)  tan 2

cos2

g) sin a  sin2a

a
a

a

  

  

  

  





 

 

 HS làm việc, sau đó xem đáp án ở phiếu 2. 

Phiếu 2. 

 Đáp án 

a) Sai   b) Sai   c) Đúng 

d) Sai   e) Sai   g) Sai  

 Biết: 
12

sin
13

a    và 
3

2
a


   . Tính tan

3
a

 
 

 
 

 HS làm việc, sau đó xem đáp án ở phiếu 3. 

Phiếu 3. 

 Ta có :   
2 2sin cos 1a a   

            

2

2 2 12 25
os 1 sin 1

13 169

5
os

13

c a a

c a

 
       

 

  

 

Mà 
3 5

os
2 13

a c a


     
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Khi đó 

  

12

sin 1213tan
5cos 5

13

a
a

a



  

  

Vậy 

12
tan tan 3

3 tan 5 3 123 5tan
123 1 3 tan 5 12 31 tan tan 1 3

3 5

a
a

a
aa






 
  

     
    

 

 Chứng minh rằng: 

1 tan
tan ( , )

4 1 tan 2 4

   
    



 
      

 
k k  

 

 HS làm việc, sau đó xem đáp án ở phiếu 4. 

 

Phiếu 4. 


tan tan

1 tan4tan ( , )
4 1 tan 2 4

1 tan tan
4




   
    

 


 

         
  

VT VP k k  

 

 

 Chứng minh rằng: 

0 0 0 0 1
sin6 sin42 sin66 sin78 =

16

0(H­íng dÉn: nh©n 2 vÕ cos6 )  

 HS làm việc, sau đó xem đáp án ở phiếu 5. 

 

Phiếu 5. 

 Nhân 2 vế với cos6
0
 ta được: 

0 0 0 0 0 01
sin6 sin 42 sin66 sin78 os6 os6

16
c c

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

1
VT = sin6 sin42 sin66 sin78 cos6 = sin12 sin78 sin42 sin66

2

1 1
= sin12 cos12 sin42 sin66 = sin24 sin66 sin42

2 4

1 1
= sin24 cos24 sin42 = sin48 sin42

4 8

1 1 1
= sin48 cos48 = sin96 = cos6 = VP

8 16 16   
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Vậy: 
0 0 0 0 1

sin6 sin42 sin66 sin78 =
16

 

 Tính sin 2 ,  cos2 ,  tan 2a a a ,  iết:

 

5
cos

13
a     và 

2
a


  . 

 HS làm việc,  sau đó xem đáp án ở phiếu 6. 

 

 

Phiếu 6. 

 
5

cos
13

a     và 
2

a


  . 

Ta có :   
2 2sin cos 1a a   

            

2

2 2 5 144 12
sin 1 cos 1 sin

13 169 13
a a a

 
          

 
 

Mà 
12

sin
2 13

a a


   
 

Suy ra: 

2

2

12 5 120
sin 2 2sin cos 2. .

13 13 169

5 119
cos2 2cos 1 2. 1

13 169

a a a

a a

 
     

 

 
       

 

 

Hoặc  
2 2

2 2 5 12 119
cos2 cos sin

13 13 169
a a a

   
         

   
 

2

2 12 119
cos2 1 2sin 1 2.

13 169
a a

 
      

 
 

sin 2 120
tan 2

cos2 119

a
a

a
   

Hoặc  

12
sin 1213tan

5cos 5

13

a
a

a
  



 

22

12 24
2.

2 tan 1205 5tan 2
1191 tan 11912

1
255

a
a

a
    

  
  
   

 Tính sin , tan , cos2 ,  sin ,sin4
3

a a a a a
 
 

 
,  iết:

 

5
sin

3
a     và 

3

2
a


   . 
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 HS làm việc trong 10 phút, sau đó xem đáp án ở phiếu 7. 

 

 

Phiếu 7. 

 
5

sin
3

a     và 
3

2
a


   . 

 

Ta có :   
2 2sin cos 1a a   

            

2

2 2 5 4 2
cos 1 sin 1 cos

3 9 3
a a a

 
           

 
 

Mà 
3 2

cos
2 3

a a


     
 

sin 5
tan

cos 2

a
a

a
 

 
Suy ra: 

2

2 2 1
cos2 2cos 1 2. 1

3 9
a a

 
       

 
 

Hoặc  
22

2 2 2 5 1
cos2 cos sin

3 3 9
a a a

  
         

   
 

2

2 5 1
cos2 1 2sin 1 2.

3 9
a a

 
       

 
 

 
3 2 1 5 5 2 3

sin sin cos cos sin . .
3 3 3 2 3 2 3 6

a a a
        
           

     
 

5 2 1 8 5
sin 4 2sin 2 cos2 4sin cos cos2 4.

3 3 9 81
a a a a a a

   
          

   
 

          
           Hoặc 

 
5 2 4 5

sin 2 2sin cos 2. .
3 3 9

a a a
   

       
  

 

4 5 1 8 5
sin 4 2sin 2 cos2 2. .

9 9 81
a a a

 
     

 
 

 

 a) Cho 
1

cos
3

a   . Tính 
sin3 sin

sin2

a a
P

a


 . 

    

     b) Cho tan 3a   . Tính 
2sin 3cos

.
7sin 9cos

a a
A

a a





 

 



 

44 

 

 HS làm việc, sau đó xem đáp án ở phiếu 8. 

 

 

 

Phiếu 8. 

 a) Ta có 

2

2

1
2 1

sin3 sin 2cos2 .sin 2cos 1 73

1sin2 2sin .cos cos 3

3

a a a a a
P

a a a a

 
          . 

           b) Ta có
2sin 3cos 2tan 3 2.3 3 1

7sin 9cos 7 tan 9 7.3 9 10

a a a
A

a a a

  
   

  
 

 

 Rút gọn các  iểu thức sau (giả sử các  iểu thức đã có nghĩa): 

      
2sin2x sin 4

)
2sin2x + sin 4

x
a A

x


  

      
cos

) tan
1 + sin

x
b B x

x
 

 

      
1 cos cos2 cos3

)
cos2 cos

x x x
c C

x x

  



 

 HS làm việc, sau đó xem đáp án ở phiếu 9. 

 

Phiếu 9. 

 

 

22sin2x sin 4 2sin2x 2sin 2 cos2 2sin2x(1 cos2 ) 1 cos2
) tan

2sin2x + sin 4 2sin2x + 2sin 2 cos2 2sin2x(1 + cos2 )  1 + cos2

x x x x x
a A x

x x x x x

   
    

 

           
2 2cos sin cos sin sin cos 1 sin 1

) tan
1 + sin cos 1 + sin cosx(1 + sin ) cosx(1 + sin ) cos

x x x x x x x
b B x

x x x x x x

  
      

 

            
21 cos cos2 cos3 (1 cos2 ) (cos cos3 ) 2cos 2cos2 .cos

)
cos2 cos cos2 cos cos2 cos

2cos (cos cos2 )
2cos

cos2 cos

x x x x x x x x x
c C

x x x x x x

x x x
x

x x

      
  

  


 



 

 

 Chứng minh rằng (giả sử các  iểu thức đã có nghĩa): 

      
2

2

2

sin x + cos2
) sin

cot

x
a x

x
  

      
2

1 cos 1 cos 4cos
)

1 cos 1 + cos sin

x x x
b

x x x

 
 

  
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cos2 2015sin 4 cos6

) t an4
sin 2 2015cos4 sin6

x x x
c x

x x x

 
 

 
 

 

 HS làm việc, sau đó xem đáp án ở phiếu 10. 

 

Phiếu 10. 

 

  Chứng minh rằng (giả sử các  iểu thức đã có nghĩa): 

      
2

2

2

sin x + cos2
) sin

cot

x
a x

x


 
Ta có 

2 2 2 2 2 2 2 2
2

2 2 2 2

sin x + cos2 (sin x + 1 - 2sin x)sin x (1 - sin x)sin x cos x.sin x
sin

cot cos cos cos

x
VT x VP

x x x x
     

 

      
2

1 cos 1 cos 4cos
)

1 cos 1 + cos sin

x x x
b

x x x

 
 

  

Ta có 

 

2 2

2 2

1 cos 1 cos (1 + cos ) (1 cos ) 4cos 4cos

1 cos 1 + cos (1 cos )(1 + cos ) 1 cos sin

x x x x x x
VT VP

x x x x x x

   
     

    

      
cos2 2015sin 4 cos6

) t an4
sin 2 2015cos4 sin6

x x x
c x

x x x

 
 

 
 

Ta có 

cos2 2015sin 4 cos6 (cos2 cos6 ) 2015sin 4

sin 2 2015cos4 sin 6 (sin 2 sin 6 ) 2015cos4

2sin 4 sin 2 2015sin 4 sin 4 (2sin 2 2015) sin 4
t an4

2cos4 sin 2 2015cos4 cos4 (2sin 2 2015) cos4

x x x x x x
VT

x x x x x x

x x x x x x
x VP

x x x x x x

   
 

   

 
      
   

 

 

 Chứng minh các  iểu thức sau không phụ thuộc vào x (giả sử các  iểu thức đã có 

nghĩa): 

      
1 cos2x + sin2

)
1 cos2x + sin2

x
a A

x





 

      
2 2

4 4

sin cos
)

sin cos 1

x x
b B

x x


   
 

 HS làm việc, sau đó xem đáp án ở phiếu 11. 

 

Phiếu 11. 

 

    
2

2

1 cos2  + sin2 2sin  + sin2 2sin (sin  + cos )
) 2.

1 cos2  + sin2 2cos  + sin2 2cos (cos  + sin )

x x x x x x x
a A

x x x x x x x


   

  

           Vậy biểu thức A không phụ thuộc vào x. 
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2 2 2 2

4 4 2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

sin cos sin cos
)

sin cos 1 (sin cos ) 2sin cos 1

sin cos sin cos 1
.

1 2sin cos 1 2sin cos 2

x x x x
b B

x x x x x x

x x x x

x x x x

 
    

   
  

 

        

        Vậy biểu thức B không phụ thuộc vào x. 

 

1) Đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 – Bộ GD & ĐT 

Cho a  thỏa
2

a


   và 
3

sin .
5

a    Tính A = 
2

tan
.

1 tan

a

a  
   2) Đề thi  THPT Quốc Gia 2015 – Bộ GD & ĐT 

Tính giá trị  iểu thức  (1 3cos2 )(2 3cos2 )P    
 
 biết 

2
sin .

3
   

 HS làm việc,  sau đó xem đáp án ở phiếu 12. 

 

 

Phiếu 12. 

 

   1)  Ta có: 
2 2sin cos 1a a   

            

2

2 2 3 16 4
cos 1 sin 1 cos

5 25 5
a a a

 
         

 
 

Mà 
4

cos .
2 5

a a


    

3
sin 35Suy ra: tan

4cos 4

5

a
a

a
   


 

Vậy  
22

3
tan 124 .

1 tan 253
1

4

a
A

a


   

  
  
 

 

Hoặc  
 

2

2

tan 3 4 12
tan .cos sin .cos .

1 tan 5 5 25

a
A a a a a

a

  
        

     

 

2) Ta có 

 

2

2 2 1
cos 2 1 2sin 1 2 .

3 9
 

 
     

 

 

 

1 1 14
 : (1 3cos2 )(2 3cos2 ) 1 . 2 .

3 3 9
P  

   
         

   
Suy ra

 
 

 Kết thúc hoạt động. 
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E. KẾT QUẢ THU ĐƢỢC: 

1. Mục tiêu thực nghiệm sư phạm 

Mục tiêu của thực nghiệm sư phạm: 

- Nhằm kiểm nghiệm giả thuyết khoa học, xem xét tính khả thi của việc áp dụng 

PPDH chương trình hóa vào dạy học bài “Công thức lượng giác” ở lớp 10 THPT. 

- Thông qua một số tiết dạy ứng dụng chương trình hóa ở bài “Công thức lượng 

giác” để bổ sung, chỉnh sửa cho giải pháp hữu ích hoàn chỉnh hơn. 

- Từ kết quả của thực nghiệm, ta đánh giá khả năng áp dụng PPDH chương trình 

hóa vào bộ môn Toán tại trường THPT. 

2. Đối tượng của thực nghiệm sư phạm 

Đối tượng của thực nghiệm sư phạm: 

- HS lớp 10 trường PT DTNT Tỉnh. 

Tôi lựa chọn thực nghiệm sư phạm tại trường PT DTNT Tỉnh. Cụ thể là: 

 Lớp 
Năm 

học 

Số lượng 

HS 

Các lớp thực nghiệm 

10D 2013 31 

10E 2014 30 

10C 2015 30 

Các lớp đối chứng 

10G 2013 30 

10D 2014 32 

10D 2015 30 

3. Nội dung của thực nghiệm sư phạm 

Nội dung của thực nghiệm sư phạm bao gồm: 

- Soạn bài giảng bài “Công thức lượng giác” có ứng dụng PPDH chương trình hóa. 

- Tổ chức HS học tập theo PPDH chương trình hóa và PPDH truyền thống.  

- Kiểm tra HS sau khi học tập theo hai phương pháp. 

- Phân tích và xử lí số liệu bằng phương pháp thống kê. 

- Đánh giá kết quả thực nghiệm, giải thích kết quả và làm rõ nguyên nhân. 

 

Trong quá trình thực nghiệm có một số hoạt động sau: 
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- Dự giờ của GV đang giảng dạy bộ môn toán, phát phiếu điều tra cho GV và HS 

để ban đầu có nhận xét sơ bộ về trình trạng HS, lượng kiến thức đưa ra phù hợp 

với trình độ HS, chọn số lớp thực nghiệm và lớp đối chứng có trình độ tương 

đương nhau; 

- Sau mỗi tiết dạy đều có sự đánh giá, đóng góp ý kiến nhằm bổ sung cho giải 

pháp hữu ích được hoàn thiện hơn; 

- Dự giờ giảng dạy của quý thầy cô khác nhằm có một cách nhìn khách quan về 

ưu thế của các phương pháp giảng dạy mới; 

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi HS qua kiểm tra, những tiết luyện tập để thấy 

khả năng tiếp thu kiến thức của HS qua từng tiết dạy, thấy được quá trình hoạt 

động tiếp thu kiến thức của HS; 

- Thu thập ý kiến từ phía HS về nội dung bài giảng, về việc truyền đạt kiến thức 

theo trình độ HS, theo mức độ từ dễ đến khó, những kiến thức HS tiếp thu, những 

kiến thức còn mơ hồ, từ đó có phương pháp điều chỉnh, bổ sung hợp lý. 

- Tổng kết đợt thực nghiệm qua bài kiểm tra 15 phút và kiểm tra học kì cho cả hai 

lớp với cùng một đề, đánh giá kết quả bài kiểm tra, đồng thời rút ra kết luận cho 

một PPDH theo cách thức mới. 

4. Phân tích và đánh giá kết quả thực nghiệm 

Để đánh giá việc sử dụng hiệu quả PPDH chương trình hóa là PPDH mới được đề 

xuất, tôi lựa chọn 6 nhóm HS độc lập, 3 nhóm được học theo PPDH truyền thống (lớp đối 

chứng) và 3 nhóm được học theo PPDH mới (lớp thực nghiệm). 

Kết quả thực nghiệm được đánh giá qua phân tích, tổng hợp và xử lí số liệu thu 

thập được trong quá trình thực nghiệm.  

Các tiêu chí để đánh giá: 

- Căn cứ vào các bài kiểm tra trong quá trình thực nghiệm: 

Bài kiểm tra dành cho các lớp có sự hướng dẫn trực tiếp của GV. 

- Căn cứ thái độ, mức độ hứng thú của HS trong các tiết dạy. 

- Căn cứ vào phân tích định tính và định lượng kết quả thực nghiệm 

* Về mặt định lượng:  

▪ Tính % để phân loại số điểm đạt được sau khi kiểm tra của HS làm cơ sở so sánh 

kết quả giữa lớp TN và lớp ĐC. 
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▪ Tính trung bình cộng: trong thống kê, đối với một phân bố ta thường quan tâm 

tới giá trị phân bố tập trung ở đó. Giá trị phân bố tập trung đó gọi là giá trị trung bình 

cộng, được tính theo công thức sau:  





n

i

iX
n

X
1

1
 

Trong đó:  X  là trung bình cộng điểm kiểm tra. 

      iX  là điểm của HS. 

       n là tổng số HS tham gia thực nghiệm. 

Giá trị trung bình X  đặc trưng cho sự tập trung số liệu nhằm so sánh kết quả đạt 

được giữa hai lớp TN và ĐC. 

* Về mặt định tính:  

- Được đánh giá thông qua việc quan sát, dự giờ, qua trao đổi, phỏng vấn GV và 

HS tham gia thực nghiệm. Đánh giá về mặt định tính được xác định theo các tiêu chí và 

mức độ hoạt động, trả lời câu hỏi kiểm tra của HS sau khi học tập theo phương pháp đã 

thực nghiệm. 

- Đánh giá định tính cho ta thấy được mức độ tích cực trong các hoạt động tiếp thu 

bài học, thái độ trong tiết học. [5] 

5. Kết quả thực nghiệm sư phạm 

5.1. Đánh giá định lượng 

Sau khi tổ chức cho HS ở cả hai nhóm TN và ĐC học tập ở 2 lần thực nghiệm. Tôi 

đã tổng hợp kết quả đạt được dưới dạng bảng sau: 

5.1.1 Bảng điểm được tổng hợp, phân tích 

+ Điểm 15 phút 

Kết quả năm 2013 

Lớp 
Sĩ 

Số 

Điểm Xi 
 X  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

ĐC(10G) 31 0 0 1 2 1 9 12 3 2 1 0 5,65 

TN(10D) 30 0 0 0 0 2 5 10 6 2 3 2 6,60 

Bảng 3.1 Kết quả điểm kiểm tra 15 phút năm 2013 
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Kết quả năm 2014 

Lớp 
Sĩ 

Số 

Điểm Xi 
 X  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

ĐC(10E) 30 0 0 0 1 4 8 6 8 1 2 0 5,90 

TN(10D) 32 0 0 0 0 5 6 10 6 3 1 1 6,09 

Bảng 3.2. Kết quả điểm kiểm tra 15 phút năm 2014 

Kết quả năm 2015 

Lớp 
Sĩ 

Số 

Điểm Xi 
 X  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

ĐC(10D) 30 0 2 1 2 2 8 7 6 2 0 0 5,27 

TN(10C) 30 0 0 0 1 2 6 4 10 3 3 1 6,53 

Bảng 3.3. Kết quả điểm kiểm tra 15 phút năm 2015 

Nhìn vào bảng ta thấy có sự chênh lệch giữa điểm trung bình kiểm tra lớp TN và 

lớp ĐC. 

Lần 1: 

 X TN
 = 6,60 , X ÐC

 = 5,65. Lớp TN trội hơn lớp ĐC, tỉ lệ: 

TNX - 
ÐCX  = 0,95. 

 Lần 2: 

X TN
 = 6,09 , X ÐC

 = 5,90. Lớp TN trội hơn lớp ĐC, tỉ lệ: 

TNX - 
ÐCX  = 0,19. 

 Lần 3: 

X TN
 = 6,53, X ÐC

 = 5,27. Lớp TN trội hơn lớp ĐC, tỉ lệ: 

TNX - 
ÐCX  = 1,26. 

Tỷ lệ kết quả kiểm tra năm 2013 

a. Bảng tỷ lệ kết quả điểm kiểm tra 15 phút hai lớp ĐC và TN năm 2013 

Lớp Giỏi Khá Trung  ình Yếu Kém 

ĐC(10D) 9,7% 9,7% 67,7% 9,7% 3,2% 

TN(10G) 23,3% 20,0% 50,0% 6,7% 0,0% 

Bảng 3.4. Bảng tỷ lệ kết quả điểm kiểm tra 15 phút hai lớp ĐC và TN năm 2013 
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Biểu đồ so sánh kết quả điểm kiểm tra 15 phút hai lớp ĐC và TN 

 

Tỷ lệ kết quả kiểm tra năm 2014 

a. Biểu đồ so sánh kết quả điểm kiểm tra 15 phút hai lớp ĐC và TN: 

Lớp Giỏi Khá Trung  ình Yếu Kém 

ĐC(10E) 10,0% 26,7% 46,7% 16,7% 0,0% 

TN(10D) 15,6% 18,8% 50,0% 15,6% 0,0% 

Bảng 3.6. Bảng tỷ lệ kết quả điểm kiểm tra 15 phút hai lớp ĐC và TN năm 2014 

      Biểu đồ so sánh kết quả điểm kiểm tra 15 phút hai lớp ĐC và TN 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém

ĐC

TN

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém

ĐC

TN

BẢNG 3.5 BIỂU ĐỒ SO SÁNH KẾT QUẢ KIỂM TRA  

15 PHÚT NĂM 2013 

BẢNG 3.7 BIỂU ĐỒ SO SÁNH KẾT QUẢ KIỂM TRA  

15 PHÚT NĂM 2014 



 

52 

 

Tỷ lệ kết quả kiểm tra năm 2015 

a. Biểu đồ so sánh kết quả điểm kiểm tra 15 phút hai lớp ĐC và TN: 

Lớp Giỏi Khá Trung  ình Yếu Kém 

ĐC(10D) 6,7% 20,0% 50,0% 13,3% 10,0% 

TN(10C) 23,3% 33,3% 33,4% 10,0% 0,0% 

Bảng 3.8. Bảng tỷ lệ kết quả điểm kiểm tra 15 phút 

hai lớp ĐC và TN năm 2015 

      

 Biểu đồ so sánh kết quả điểm kiểm tra 15 phút hai lớp ĐC và TN 

 

 

Nhận xét: 

Tổng hợp các biểu đồ ta thấy, kết quả kiểm tra của lớp TN tốt hơn so với lớp ĐC 

(Tỷ lệ trên trung bình lớp TN là 89,3% so với lớp ĐC là 82,4%). Hơn thế nữa, tỷ lệ khá, 

giỏi của lớp TN vượt lớp ĐC là 17,1% là rất cao (Tỷ lệ khá, giỏi lớp TN là 44,6% so với 

lớp ĐC là 27,5%). 

 

+ Điểm kiểm tra học kỳ 

 Trong đề thi học kỳ, không phải tất cả nội dung kiểm tra đều liên quan đến đề tài 

tôi đang nghiên cứu (thường chiếm 2 điểm), hơn thế nữa, với thang điểm 2 sẽ khó đánh 

giá chính xác độ chênh lệch giữa hai lớp đối chứng và thực nghiệm vì thế tôi đã quy đổi 

về thang điểm 10, bằng cách nhân 5 trên kết quả. 
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Kết quả năm 2013 

Lớp 
Sĩ 

Số 

Điểm Xi 
 X  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

ĐC(10G) 31 1 3 0 0 5 5 8 7 2 0 0 5,19 

TN(10D) 30 0 0 2 1 0 0 5 8 10 1 3 7,07 

Bảng 3.10 Kết quả điểm kiểm tra học kỳ năm 2013 

Kết quả năm 2014 

Lớp  
Điểm Xi 

 X  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

ĐC(10E) 30 0 2 1 2 3 6 4 10 0 2 0 5,29 

TN(10D) 32 1 0 2 0 3 0 8 11 3 0 4 6,83 

Bảng 3.11 Kết quả điểm kiểm tra học kỳ năm 2014 

Kết quả năm 2015 

Lớp  
Điểm Xi 

 X  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

ĐC(10D) 30 0 2 0 2 2 6 9 6 2 1 0 5,57 

TN(10C) 30 0 0 0 1 1 4 5 11 2 4 2 6,87 

Bảng 3.12 Kết quả điểm kiểm tra học kỳ năm 2015 

Nhìn vào bảng ta thấy có sự chênh lệch giữa điểm trung bình kiểm tra lớp TN và 

lớp ĐC. 

Lần 1: 

 X TN
 = 7,07 , X ÐC

 = 5,19. Lớp TN trội hơn lớp ĐC, tỉ lệ: 

TNX - 
ÐCX  = 1,88. 

 Lần 2: 

X TN
 = 6,83 , X ÐC

 = 5,29. Lớp TN trội hơn lớp ĐC, tỉ lệ: 

TNX - 
ÐCX  = 1,54. 

Lần 3: 

 X TN
 = 6,87 , X ÐC

 = 5,57. Lớp TN trội hơn lớp ĐC, tỉ lệ: 

TNX - 
ÐCX  = 1,30. 
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Tỷ lệ kết quả kiểm tra năm 2013 

a. Bảng tỷ lệ kết quả điểm kiểm tra học kỳ hai lớp ĐC và TN năm 2013 

Lớp Giỏi Khá Trung  ình Yếu Kém 

ĐC 6,5% 22,6% 41,9% 16,1% 12,9% 

TN 46,7% 26,7% 16,7% 3,3% 6,7% 

Bảng 3.13 Bảng tỷ lệ kết quả điểm kiểm tra học kỳ  

hai lớp ĐC và TN năm 2013 

 

Biểu đồ so sánh kết quả điểm kiểm tra học kỳ hai lớp ĐC và TN 

 

 

 

Tỷ lệ kết quả kiểm tra năm 2014 

a. Biểu đồ so sánh kết quả điểm kiểm tra học kỳ hai lớp ĐC và TN 

Lớp Giỏi Khá 
Trung 

 ình 
Yếu Kém 

ĐC 6,7% 33,3% 33,3% 16,7% 10,0% 

TN 21,9% 34,4% 25,0% 9,4% 9,4% 

Bảng 3.15 Bảng tỷ lệ kết quả điểm kiểm tra học kỳ 

hai lớp ĐC và TN năm 2014 

 

BẢNG 3.14 BIỂU ĐỒ SO SÁNH KẾT QUẢ KIỂM TRA  

HỌC KỲ NĂM 2013 
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Biểu đồ so sánh kết quả điểm kiểm tra học kỳ hai lớp ĐC và TN 

 

Tỷ lệ kết quả kiểm tra năm 2015 

b. Biểu đồ so sánh kết quả điểm kiểm tra học kỳ hai lớp ĐC và TN 

Lớp Giỏi Khá Trung  ình Yếu Kém 

ĐC(10D) 10,0% 20,0% 50,0% 13,3% 6,7% 

TN(10E) 26,7% 36,7% 30,0% 6,7% 0,0% 

Bảng 3.17. Bảng tỷ lệ kết quả điểm kiểm tra học kỳ hai lớp ĐC và TN năm 2015 

Biểu đồ so sánh kết quả điểm kiểm tra học kỳ hai lớp ĐC và TN 
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BẢNG 3.18. BIỂU ĐỒ SO SÁNH KẾT QUẢ KIỂM TRA 

HỌC KỲ NĂM 2015 
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Nhận xét: 

Tổng hợp các biểu đồ ta thấy, kết quả kiểm tra của lớp TN tốt hơn rất nhiều so với 

lớp ĐC (Tỷ lệ trên trung bình lớp TN là 88,0% so với lớp ĐC là 74,7%). Hơn thế nữa, tỷ 

lệ khá giỏi của lớp TN vượt lớp ĐC 31,1% là rất cao (Tỷ lệ khá, giỏi lớp TN là 64,1% so 

với lớp ĐC là 33,0%). Từ đó cho thấy, học sinh khi học phương pháp này sẽ nhớ lâu hơn 

(Tỷ lệ chênh lệch bài kiểm tra 15 phút và bài kiểm tra học kỳ là rất cao) 

Chính vì những lý do trên, tôi kết luận dạy học bằng phương pháp chương trình hóa 

là hiệu quả hơn so với các phương pháp thông thường khác. 

5.1.2. Đánh giá qua bảng ghi tự đánh giá của học sinh: 

Sau khi hoàn thành các phiếu, HS tiến hành đánh giá về khả năng hoàn thành các 

phiếu của mình (tính trên tỷ lệ %). 

Kết quả như sau: 

Lớp 
Điểm Xi 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Năm 2013 0 0 0 0 0 3 12 7 5 1 2 

Năm 2014 0 0 0 0 0 0 3 17 2 8 2 

Năm 2015 0 0 0 0 1 3 8 5 3 8 2 

Tổng TN 0 0 0 0 1 6 23 29 10 17 6 

Bảng 3.19 Kết quả tự đánh giá hoàn thành phiếu của học sinh 

 

Từ bảng tự đánh giá, ta thấy học sinh tự hoàn thành các phiếu trên mức trung bình 

chiếm 98,9%. Trong đó, tỷ lệ khá giỏi là rất cao (chiếm 67,4%). 

Bên cạnh đó ta thấy được HS đã nỗ lực để hoàn thành tốt phiếu học tập của mình. 

Vì thế đây là một phương pháp dạy học giúp cho HS tích cực và chủ động trong việc lĩnh 

hội tri thức mới. 

 

5.2. Đánh giá định tính 

Qua quá trình quan sát, ghi chép quá trình học tập của HS trong giờ dạy thực 

nghiệm bước đầu cho thấy việc vận dụng PPDH chương trình hóa vào dạy bài “Công 

thức lượng giác” có thể thực hiện được một cách có hiệu quả. 
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HS được học theo PPDH mới hiệu quả hơn, tăng cường khả năng tự học và tự rèn 

luyện bản thân. Trong quá trình học tập, dưới sự hỗ trợ từ GV và khả năng tự khám phá 

bản thân, HS tự tin, hứng thú, tích cực và chủ động  hơn khi học tập. 

So với chính HS trước và sau khi học chương trình hóa cũng đã có sự thay đổi rõ 

nét. Qua các bài kiểm tra, kết quả học tập đã tăng lên một cách rõ rệt. 

Đánh giá kết quả học tập của HS sau khi làm việc với PPDH chương trình hóa, 

tiến hành thực nghiệm có đối chứng để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề xuất 

về PPDH và từ những kết quả điều tra, cùng với những cố gắng của GV đã phần nào giúp 

HS có khả năng tự học, tự rèn luyện, góp phần khắc phục một số khó khăn trong dạy học 

bộ môn Toán ở trường THPT. 
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KẾT LUẬN CHUNG 

 

 

Sau một thời gian nghiên cứu tôi có một số kết luận sau đây: 

Hệ thống hóa PPDH chương trình hóa, đồng thời đưa ra một số quan điểm và nhận 

định về PPDH này, thông qua kết quả điều tra, tôi khẳng định được rằng có thể áp dụng 

PPDH chương trình hóa trong thực tiễn dạy học bài “Công thức lượng giác”  chương 

trình Đại số lớp 10 THPT để phát huy tính tích cực của HS trong quá trình học tập. 

Từ những kết quả thu được, có thể kết luận rằng PPDH chương trình hóa đã góp 

phần vào việc đổi mới PPDH môn Toán ở trường THPT, nâng cao hiệu quả giảng dạy, đề 

tài này có thể là một tài liệu tham khảo bổ ích, thiết thực cho GV  dạy Toán THPT. 

PPDH chương trình hóa dựa trên cơ sở tâm lý kích thích hoạt động nhận thức bởi sự 

tò mò và ham hiểu biết nên thái độ học tập của HS mang nhiều yếu tố tích cực. Với hình 

thức này, HS phải làm việc độc lập và phát huy tính tích cực của mình. Khi làm việc độc 

lập, việc học nhanh hay chậm là tùy vào năng lực lĩnh hội, tư duy kiến thức của HS. Dạy 

học chương trình hóa là cơ sở rất tốt để tổ chức tự học cho HS. 

HS là người chủ động tiếp nhận tri thức và giải quyết vấn đề. Các phiếu học tập 

được xây dựng theo yêu cầu phân hoá đối tượng học sinh rất rõ ràng, nhưng đảm bảo về 

lượng kiến thức từ chuẩn trở lên. 

Thông qua hoạt động tìm kiếm thông tin và lý giải vấn đề của cá nhân và tập thể, 

học sinh được rèn luyện thói quen, kỹ năng đọc tài liệu, phương pháp tư duy khoa học,… 

Đây là những kỹ năng rất quan trọng cho học sinh.  

Do được chủ động tìm kiếm kiến thức và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề, 

HS có thể nắm bắt bài học một cách sâu sắc. Vì vậy, HS sẽ dễ nhớ, dễ học và nhớ bài rất 

lâu so với trường hợp HS tiếp nhận thông tin một cách thụ động thông qua nghe giảng 

thuần túy. 

Vì nội dung kiến thức trong bài “Công thức lượng giác” cần truyền đạt cho HS quá 

nhiều tuy nhiên thời lượng phân phối chương trình quá ít (2 tiết) nên PPDH này sẽ giúp 

cho HS có thời gian và cơ hội học mọi lúc, mọi nơi. GV có thể đưa phiếu học tập để HS 

chủ động chiếm lĩnh tri thức khi học ở nhà giúp HS có thể rèn luyện kiến thức. Từ đó, 

phát huy khả năng tự học, tính tích cực, tự giác, chủ động của HS; giúp HS thoát khỏi 
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tình trạng “học vẹt” công thức mà giúp các em học hiểu, tiếp nhận công thức một cách 

chủ động, từ đó HS không còn tâm lý nặng nề và “sợ” khi học bài “Công thức lượng 

giác”. 

Việc điều chỉnh vai trò của GV từ vị trí trung tâm sang hỗ trợ cho hoạt  động học tập 

đòi hỏi nhiều nỗ lực từ phía GV. Đồng thời theo phương pháp này, GV cần tìm tòi, xây 

dựng những vấn đề vừa lý thú vừa phù hợp với môn học vừa phải đảm bảo thời gian cho 

phép; biết cách xử lý khéo léo những tình huống phát sinh trong thảo luận… Có thể nói 

rằng, PPDH này giúp GV không ngừng tự nâng cao trình độ và các kỹ năng sư phạm tích 

cực.  

Không có bất kỳ phương pháp nào là toàn diện. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, 

GV cần linh động, kết hợp và tìm ra giải pháp cụ thể trong từng bài, từng hoạt động để 

quá trình giảng dạy đạt kết quả cao nhất. 

    Trong đề tài này, tôi chỉ áp dụng  một vài ví dụ, một vài hoạt động, chưa thể làm 

nổi bật lên phương pháp, cách thức truyền đạt kiến thức một cách toàn diện nhất. Vì vậy, 

tôi mong muốn sẽ đưa phương pháp trên vào áp dụng rộng rãi nhằm nâng cao chất lượng 

giảng dạy, giúp học sinh lĩnh hội tri thức và hơn hết là nâng cao năng lực tự học của bản 

thân. Tùy vào đối tượng HS mà GV có thể vận dụng các phiếu học tập một cách linh 

hoạt, phân lượng kiến thức hợp lý giúp HS tiếp thu kiến thức mới một cách dễ dàng phù 

hợp với năng lực của từng HS. 

Qua thực tế áp dụng, tôi thấy HS rất có hứng thú khi học tập bộ môn, chủ động, tích 

cực trong việc tiếp thu kiến thức và tiết học cũng đạt được hiệu quả cao hơn. Nhưng do 

áp dụng trong phạm vi hẹp, và cũng là ý kiến chủ quan của cá nhân tôi nên không tránh 

khỏi những hạn chế và thiếu sót. Với kinh nghiệm giảng dạy ít ỏi của mình, tôi rất mong 

nhận được sự góp ý, xây dựng của các đồng nghiệp để giải pháp của tôi trở nên thực sự 

hiệu quả.  

Xin chân thành cảm ơn! 

 Người viết 

 

 

      Bùi Thị Thanh Dũng  
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: PHIẾU HỎI Ý KIẾN GV 

Quý thầy (cô) vui lòng cho biết một số thông tin sau: 

 

Trƣờng đang công tác: .................................. Số năm công tác: ...........................  

1. Những PPDH nào dƣới đây đƣợc quý thầy/cô thƣờng dùng để dạy học?  

Các thầy/ cô đánh dấu X vào ô trống bên phải nếu lựa chọn.  

STT PPDH Chọn (X) 

1 Phương pháp thuyết trình  

2 Phương pháp vấn đáp  

3 Phương pháp đọc SGK, tài liệu  

4 Phương pháp luyện tập, thực hành  

5 Phương pháp thảo luận theo nhóm  

6 PPDH chương trình hóa  

7 PPDH hợp tác  

8 PPDH dựa trên dự án  

9 PPDH Kiến tạo  

10 PPDH phát hiện và giải quyết vấn đề  

Quý thầy/cô vui lòng nêu ý kiến về những PPDH đã chọn. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

2. Quý thầy/cô đánh dấu X nếu đồng ý với các ý kiến dƣới đây 

STT Câu hỏi 

Mức độ 

Tốt 
Bình 

thường 

Chưa 

tốt 

1 
Cơ sở vật chất trong trường của quý thầy cô như thế 

nào? 
   



 

 

2 
Là GV Toán, việc vận dụng thiết bị CNTT trong dạy 

học của bản thân tự đánh giá ra sao? 
   

3 
Việc áp dụng các PPDH tích cực vào dạy môn Toán 

tại nhà trường của quý thầy cô? 
   

4 
Hiệu quả của thầy cô trong việc phối hợp các PPDH 

như thế nào? 
   

5 
Thái độ của HS trong quý trường khi học môn Toán 

như thế nào? 
   

6 
Khi dạy học bài “Công thức lượng giác”, HS tiếp thu 

kiến thức như thế nào? 
   

7 
Áp dụng PPDH tích cực vào bài “Công thức lượng 

giác” chất lượng học tập của HS như thế nào? 
   

 

3. Ý kiến của quý thầy cô khi dạy  ài “Công thức lƣợng giác”: 

Theo thầy cô nội dung nào khó giảng dạy trong chương trình Toán 10 THPT: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Theo thầy cô nội dung nào HS khó tiếp thu trong chương trình Toán 10 THPT: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Theo thầy cô nội dung nào khó giảng dạy trong bài “Công thức lượng giác”: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Theo thầy cô nội dung nào HS khó tiếp thu trong bài “Công thức lượng giác”: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

 Lâm Đồng, ngày…. tháng…. năm 20...... 

 GV kí tên 

 

 

* Xin cảm ơn sự hợp tác của quý thầy/cô. 



 

 

Phụ lục 2: PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN HỌC SINH 

 

HS vui lòng cho biết một số thông tin sau: 

Họ tên : .......................................................... Lớp: ...................................................   

Trƣờng: .............................................................................  

 

1. Những các hoạt động nào dƣới đây đƣợc quý thầy/cô thƣờng dùng để dạy học?  

HS đánh dấu X vào ô trống bên phải nếu lựa chọn.  

STT PPDH Chọn (X) 

1 Thuyết trình  

2 Vấn đáp  

3 Đọc SGK, tài liệu  

4 Luyện tập, thực hành  

5 Thảo luận theo nhóm  

6 Dạy học chương trình hóa  

HS vui lòng nêu ý kiến về các hoạt động đã chọn. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 HS cho biết quý thầy cô thường tổ chức các hoạt động nhằm thu hút sự hứng thú 

của các em trong học tập vào những tiết dạy nào? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 Trong các tiết học, thầy cô môn Toán áp dụng các hoạt động nào nhiều nhất, ý 

kiến của HS về các hoạt động đó? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

 

 



 

 

2. HS đánh dấu X nếu đồng ý với các ý kiến dƣới đây 

STT Câu hỏi 

Mức độ 

Tốt  
Bình 

thường 

Chưa 

tốt 

1 Cơ sở vật chất trong trường của HS như thế nào?    

2 GV vận dụng thiết bị CNTT trong dạy học ra sao?    

3     

4 

GV áp dụng các các hoạt động nhằm thu hút sự hứng 

thú của các em trong học tập vào dạy môn Toán như 

thế nào? 

   

5 
Khi học bài “Công thức lượng giác”, việc tiếp thu 

kiến thức của em như thế nào? 
   

6 Em thấy bài kiểm tra của GV như thế nào?    

3. Ý kiến của HS khi thầy cô khi dạy  ài “Công thức lƣợng giác”: 

Theo em vì sao bài “Công thức lượng giác” khó tiếp thu: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Mong muốn của em khi học bài “Công thức lượng giác”: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Em cho ý kiến của mình khi làm bài kiểm tra trong bài “Công thức lượng giác”: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 Lâm Đồng, ngày…. tháng…. năm 20...... 

 HS kí tên 

* Xin cảm ơn sự hợp tác của HS.



 

 

 

Phụ lục 3: BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT 

 

 

Câu 1: Tính sin 2 ,  cos2 ,  tan 2a a a ,  iết: 

1
cos

10
     và 

3

2
a


   . 

Câu 2: Chứng minh rằng: 

       

sin sin3 sin5
t an3

cos cos3 cos5

x x x
A x

x x x

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Câu 3: (2 đ) Cho ABC có a = 5 cm, b = 6 cm, c = 7 cm. 

           a) Tính diện tích ABC. 

          b) Tính chiều cao 
b
h  của tam giác ABC. 

          c) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

          d) Tính độ dài đường trung tuyến 
a
m . 

cot tan
2cot 2

1 t an2 tan

a a
a

a a





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ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƢỢNG HỌC KỲ II 

   Môn : TOÁN 10  

  Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề   

              

   Câu 1: (4 đ) Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau: 

2)2 13 21 0a x x                          
2 7 10

) 0
1

x x
b

x

 



  

3 7
) 1

3

x
c

x





                

2 6 0
)

1 7 15

x x
d

x

   


 
  

   Câu 2: (1 đ) Tính các giá trị lượng giác còn lại của cung   biết  

                                           
3

cot 4 2
2


  

 
   

 
 

   Câu 4: (1 đ) Cho tam giác ABC biết A ( 2; 6), B( - 2 ; 5),  C(- 4; 9) 

a)  Viết phương trình tổng quát của đường trung tuyến AM, M BC( ). 

b)  Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ADCB là hình bình hành. 

   Câu 5: ( 1 đ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) tâm I(2; -3), bán kính 

R = 2. 

a)  Viết phương trình đường tròn (C). 

b)  Viết phương trình tiếp tuyến ( )  của đường tròn (C) biết tiếp tuyến vuông 

góc với đường thẳng   d x y( ) :3 4 1 0. 

   Câu 6: (1 đ) Chứng minh đẳng thức sau: 

-----------------HẾT---------------- 

 ( Đề này có 01 trang 06 câu. Học sinh làm bài trên giấy thi) 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 

          Họ và tên học sinh ………………………. Số báo danh……………….. 



 

 

      Câu 3:(2 đ)    Cho ABC có a = 13 cm, b = 14 cm, c = 15 cm. 

 a) Tính diện tích ABC. 

 b) Tính chiều cao 
a
h  của tam giác ABC. 

 c) Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC. 

 d) Tính độ dài đường trung tuyến 
b
m . 

22cos 2 sin 4
tan

2cos 2 sin 4 4

x x
x

x x

  
  

  
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ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƢỢNG HỌC KỲ II 

   Môn : TOÁN 10  

  Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề   

              

 

      Câu 1: (4 đ) Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau: 

2)5 4 12 0a x x                          
2 10 24

) 0
2

x x
b

x

 



  

2 5
) 1

1

x
c

x





              

2 5 6 0
)

1 3 10

x x
d

x

   


 
  

      Câu 2:(1 đ)  Tính các giá trị lượng giác còn lại của cung   biết  

3
tan 3

2


  

 
   

 
 

   Câu 4: (1 đ)  Cho tam giác ABC biết A ( 3; 2), B( - 11 ; 0),  C(- 5; 4) 

a)  Viết phương  trình tổng quát của đường cao AH. 

b)  Tính bán kính đường tròn tâm C tiếp xúc với đường cao AH. 

c) Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABDC là hình bình hành. 

   Câu 5:(0.75đ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A( 3 ; -2); B( -6;0);C (7; 8) 

a)   Viết phương trình đường tròn đi qua A và có tâm là trung điểm của BC.  

b)  Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại A. 

   Câu 6: (1 đ)  Chứng minh đẳng thức sau: 

-----------------HẾT---------------- 

 ( Đề này có 01 trang 06 câu. Học sinh làm bài trên giấy thi) 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 

          Họ và tên học sinh ………………………. Số báo danh……………….. 



 

 

      Câu 3: (2 đ) Cho ABC có a = 13 cm, b = 14 cm, c = 15 cm. 

           a) Tính diện tích ABC. 

          b) Tính chiều cao 
b
h  của tam giác ABC. 

          c) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

          d) Tính độ dài đường trung tuyến 
a
m . 

sin sin2
tan

1 cos cos 2

a a
a

a a




 
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             ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƢỢNG HỌC KỲ II 

   Môn : TOÁN 10  

  Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề   

 

   Câu 1: (4 đ) Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau: 

2)2 7 9 0a x x                            
2 7 12

) 0
2

x x
b

x

 



  

3 7
) 1

5

x
c

x





                

2 6 0
)

1 6 13

x x
d

x

   


 
  

   Câu 2: (1 đ) Tính các giá trị lượng giác còn lại của cung   biết  

                                           
3

cot  3 2 2
2


  

 
    

 
 

   Câu 4: (1 đ) Cho tam giác ABC biết A ( 1; 2), B( - 4 ; 5),  C(- 2; 9) 

a)  Viết phương trình tổng quát của đường trung tuyến AM, M BC( ). 

b)  Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ADCB là hình bình hành. 

   Câu 5: ( 1 đ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) tâm I(3; - 4), bán kính 

R = 6. 

a)  Viết phương trình đường tròn (C). 

b)  Viết phương trình tiếp tuyến ( )  của đường tròn (C) biết tiếp tuyến vuông 

góc với đường thẳng   d x y( ) :3 4 1 0. 

   Câu 6: (1 đ) Chứng minh đẳng thức sau: 

-----------------HẾT---------------- 

 ( Đề này có 01 trang 06 câu. Học sinh làm bài trên giấy thi) 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 

          Họ và tên học sinh ………………………. Số báo danh……………….. 
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CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 

I/ Mục tiêu: 

 Kiến thức: 

 Hiểu công thức tính sin, côsin, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc. 

 Từ các công thức cộng suy ra công thức góc nhân đôi. 

 Hiểu công thức biến đổi tổng thành tích và công thức biến đổi tích thành 

tổng. 

Kỹ năng:  

 Vận dụng được công thức tính sin, cosin, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc, 

công thức góc nhân đôi để giải các bài toán như tính giá trị lượng giác của một 

góc, rút gọn những biểu thức lượng giác và chứng minh một số đẳng thức. 

 Vận dụng được công thức biến đổi tích thành tổng, công thức biến đổi tổng 

thành tích và một số bài toán rút gọn biểu thức. [4] 

Thái độ: 

 Tính cẩn thận, chính xác, tự giác, tích cực, nghiêm túc trong học tập. 

 Cách suy luận chính xác, khoa học, logic. 

 Phát huy cao độ tính tư duy, sáng tạo của HS. 

II/ Chuẩn  ị của giáo viên và học sinh: 

 + Giáo viên: Xây dựng phiếu học tập theo chương trình hóa 

 + Học sinh: - Sách giáo khoa, sách bài tập. 

III/ Phƣơng pháp: Gợi mở thông qua hoạt động tư duy. 

IV/ Tiến trình  ài dạy:      TIẾT 1: 

Hoạt động 1: Công thức cộng 

Kiến thức: 

 Hiểu công thức tính sin, côsin, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc. 

Kỹ năng: 



 

 

 Vận dụng được công thức tính sin, cos, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc 

để giải các bài toán như tính giá trị lượng giác của một góc, rút gọn những biểu 

thức lượng giác và chứng minh một số đẳng thức. 

Thái độ: 

 Tính cẩn thận, chính xác, tự giác, tích cực, nghiêm túc trong học tập. 

 Cách suy luận chính xác, khoa học, logic. 

 Phát huy cao độ tính tư duy, sáng tạo của HS. 

 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

*Phát phiếu học tập cho HS 

(Phiếu 1 đến phiếu 8) 

*Yêu cầu học sinh làm việc độc lập, tích 

cực, trung thực và tự giác. 

*Quan sát quá trình làm việc của HS 

*Giúp đỡ HS yếu, kém hoàn thành các 

phiếu học tập khi HS gặp khó khăn 

*Trả lời thắc mắc của HS (nếu có) 

 

*Nhận phiếu học tập từ GV 

 

*Hoàn thành các phiếu học tập từ HS. 

 

 

 

 

 

*Nêu thắc mắc với HS (nếu có) 

  Củng cố: Giáo viên nhấn mạnh nội dung Công thức cộng 

Với HS phổ thông tùy vào đối tượng cụ thể GV có thể yêu cầu HS về nhà học bài từ nội 

dung trọng tâm  ở mục    trong các phiếu số 2, 4, 6 và xem lại các ví dụ ở mục ∆ trong 

các phiếu số 3, 5, 7, 7.2. Với đối tượng HS dân tộc nội trú, GV yêu cầu HS về nhà ghi lại 

bài học theo sườn sau: 

I.Công thức cộng: 

3. Công thức cộng: 

c) Công thức: 

HS ghi lại nội dung công thức ở mục    trong các phiếu số 2, 4, 6. 

d) Ví dụ: 

HS làm lại các ví dụ ở mục ∆ trong các phiếu số 3, 5, 7, 7.2 vào vở ghi. 

Ngoài ra, để giúp HS dễ nhớ và học bài một cách dễ dàng hơn, GV có thể hướng dẫn HS 

cách nhớ công thức cộng bằng một số câu dễ nhớ như: 



 

 

Cos thì cos cos, sin sin cộng trừ trái dấu không tin thử vào. 

Sin thì sin cos, cos sin cộng trừ cùng dấu muốn tin thử vào 

Tan tổng bằng tổng hai tan, chia cho một hiệu tích tan hai chàng 

Tan hiệu bằng hiệu hai tan, chia cho một tổng tích tan hai nàng. 

  



 

 

Hoạt động 2: Công thức nhân đôi, công thức hạ  ậc 

Kiến thức: 

 Từ các công thức cộng suy ra công thức góc nhân đôi. 

Kỹ năng:  

 Vận dụng được công thức góc nhân đôi để giải các bài toán như tính giá trị 

lượng giác của một góc, rút gọn những biểu thức lượng giác và chứng minh một 

số đẳng thức. 

Thái độ: 

 Tính cẩn thận, chính xác, tự giác, tích cực, nghiêm túc trong học tập. 

       Cách suy luận chính xác, khoa học, logic.  

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

*Phát phiếu học tập cho HS 

(Phiếu 1 đến phiếu 6) 

*Yêu cầu học sinh làm việc độc lập, tích 

cực, trung thực và tự giác. 

*Quan sát quá trình làm việc của HS 

*Giúp đỡ học sinh yếu, kém hoàn thành 

các phiếu học tập khi HS gặp khó khăn 

*Trả lời thắc mắc của HS (nếu có) 

 

*Nhận phiếu học tập từ GV 

 

*Hoàn thành các phiếu học tập từ GV. 

 

 

 

 

*Nêu thắc mắc với GV(nếu có) 

  Củng cố: GV nhấn mạnh nội dung Công thức nhân đôi, công thức hạ bậc: 

Với HS phổ thông tùy vào đối tượng cụ thể GV có thể yêu cầu HS về nhà học bài từ nội 

dung trọng tâm  ở mục    trong các phiếu số 2, 5 và xem lại các ví dụ ở mục ∆ trong các 

phiếu số 3, 4 & 6. Với đối tượng HS dân tộc nội trú, GV yêu cầu HS về nhà ghi lại bài 

học theo sườn sau: 

II.CÔNG THỨC NHÂN ĐÔI: 

1.Công thức nhân đôi: 

e) Công thức: 

Học sinh ghi lại nội dung công thức ở mục    trong các phiếu số 2. 

f) Ví dụ: 

Học sinh làm lại các ví dụ ở mục ∆ trong các phiếu số 3, 4 vào vở ghi. 



 

 

2.Công thức hạ bậc: 

c) Công thức: 

Học sinh ghi lại nội dung công thức ở mục    trong các phiếu số 5. 

d) Ví dụ: 

Học sinh làm lại các ví dụ ở mục ∆ trong các phiếu số 6 vào vở ghi. 

V. Củng cố và  ài tập về nhà. 

1) Nhắc lại các kiến thức đã học: 

Công thức tính sin, côsin, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc.Từ các công thức cộng suy 

ra công thức nhân đôi.  

Nhấn mạnh :  công thức cộng, công thức nhân đôi, công thức hạ bậc. Cách ghi nhớ. 

       Cách vận dụng các công thức. 

      2) Yêu cầu học sinh về nhà học bài và hoàn thành các phiếu 1 đến phiếu 9 

TIẾT 2:  Luyện tập về “Công thức lƣợng giác” 

Kiến thức: 

 Từ các công thức cộng suy ra công thức góc nhân đôi. 

 Hiểu công thức biến đổi tích thành tổng và công thức biến đổi tổng thành tích. 

Kỹ năng: 

 Vận dụng được công thức tính sin, cos, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc, công 

thức nhân đôi, công thức biến đổi tích thành tổng, công thức biến đổi tổng thành tích để 

giải các bài toán cụ thể. 

Thái độ: 

 Phát huy cao độ tính tư duy, sáng tạo của HS. 

 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

*Phát phiếu học tập cho HS 

(Phiếu 1 đến phiếu 11) 

*Yêu cầu học sinh làm việc độc lập, tích 

cực, trung thực và tự giác. 

*Quan sát quá trình làm việc của HS 

*Giúp đỡ HS yếu, kém hoàn thành các 

*Nhận phiếu học tập từ GV 

 

*Hoàn thành các phiếu học tập từ HS. 

 

 

 



 

 

phiếu học tập khi HS gặp khó khăn 

*Trả lời thắc mắc của HS (nếu có) 

 

 

*Nêu thắc mắc với HS (nếu có) 

  Củng cố: Giáo viên nhấn mạnh nội dung Công thức cộng, Công thức nhân đôi, 

công thức hạ bậc, công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích. 

Với HS phổ thông tùy vào đối tượng cụ thể GV có thể yêu cầu HS về nhà học bài từ nội 

dung trọng tâm, xem lại các bài tập ở mục ∆ trong các phiếu số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11. Với đối tượng HS dân tộc nội trú, GV yêu cầu HS về nhà ghi lại bài tập ở mục ∆ 

trong các phiếu số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 để rèn luyện kĩ năng tính toán. 

       

  



 

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TIẾT HỌC THEO PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC 

CHƢƠNG TRÌNH HÓA  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


